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1. [bookmark: _Toc131773611][bookmark: _Toc513837590][bookmark: _Toc523304199][bookmark: _Toc523304873][bookmark: _Toc523305294][bookmark: _Toc523305387][bookmark: _Toc523305454][bookmark: _Toc10182936]Tổng quan
Xã Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện Kiên Hải, gần với đất liền nhất so với 4 xã đảo của huyện Kiên Hải. Xã Hòn Tre chỉ cách trung tâm thành phố Rạch Giá khoảng 25km. Hòn Tre có địa hình dốc chủ yếu là đồi núi, độ cao trung bình >30m. Hòn Tre là hòn đảo nhỏ, diện tích khá khiêm tốn, nhưng sở hữu địa hình đa dạng, bao gồm rừng núi, biển đảo, … với khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ đẹp đến nao lòng.
Đảo Hòn Tre với địa hình chủ yếu là đồi núi. Đỉnh núi cao nhất khoảng 400m so với mặt nước biển, phía trên là cánh rừng cao, là nơi cư trú của nhiều loại động vât hoang dã. Hòn Tre ẩn hiện tựa như một chú rùa khổng lồ lênh đênh giữa mênh mông sóng nước. Thấp thoáng sau từng nhịp sóng dập dìu là Bãi Chén và Động Dừa với vô vàn tảng đá xếp chồng lên nhau, ngày đêm nghe sóng vỗ hiền hoà. Cư dân trên đảo sinh sống lâu đời bằng nghề khai thác hải sản, nuôi cá lồng bè. Xã Hòn Tre cùng các xã đảo khác của huyện được định hướng là trọng điểm về du lịch trong vùng tỉnh Kiên Giang, góp phần hình thành vùng phát triển du lịch kinh tế biển Tây Nam. Đến với Hòn Tre, du khách còn được nghe 2 câu thơ “Hòn Tre có đá Bà Giá, có Sơn Linh Động, có chùa Cô Lan” như nhắc đến các địa danh của hòn.
 Theo định hướng phát triển xã Hòn Tre thành đô thị loại III trên cơ sở cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Hải theo từng giai đoạn, Quyết định số 241/QĐ/TTg ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030 và Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về phê duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025. Hòn Tre là xã đảo có nhiều tiềm năng về kinh tế biển, hiện xã đang có một công trình lấn biển tạo không gian phát triển du lịch, tạo quỹ đất để mở rộng không gian xây dựng, cũng như tăng thêm diện tích đất ở cho đảo. 
2. [bookmark: _Toc131773612]Lý do sự cần thiết lập quy hoạch
Trong những năm qua, được tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đường bộ và hệ thống cầu cảng tương đối tốt để phục vụ cho việc phát triển kinh tế và xã hội. Tình hình sản xuất cơ bản phát triển đúng quy hoạch, do đó đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Phát huy được tiềm năng lợi thế của đất đai, đặc biệt là phát triển kinh tế sẽ tạo đà cho khu vực ngày càng phát triển, nhìn chung cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn xã có sự chuyển biến tích cực, quỹ đất bố trí cho xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương như quỹ đất dành cho giáo dục, văn hóa thể thao vẫn còn thiếu, trong những năm tới cần có quy hoạch đầu tư quỹ đất để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội nhằm khai thác triệt để những tiềm năng sẵn có của xã.
Mặt khác, đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Hòn Tre đã được Uỷ Ban Nhân dân huyện Kiên Hải phê duyệt tại Quyết định số 862/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 11 năm 2022, là căn cứ để địa phương chủ động trong kế hoạch sử dụng đất và quản lý xây dựng trên địa bàn xã.
Ấp II là 1 trong 3 ấp của xã Hòn Tre gồm: ấp I, ấp II và ấp III. Để đề ra các chỉ tiêu quản lý cụ thể xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội, tạo động lực phát triển đô thị, tổ chức không gian cảnh quan, kiến trúc gắn với đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đẩy nhanh quá trình đô thị, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu dân sinh, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ấp II là điều cần thiết và cấp bách.
3. [bookmark: _Toc131773613]Căn cứ pháp lý
· Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
· Căn cứ Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;
· Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật xây dựng có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
· Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
· [bookmark: _Toc75339492]Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;
· Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
· Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở;
· Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP, ngày 30 tháng 08 năm 2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 6 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
· Căn cứ Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Xây Dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
· Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD, ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
· Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
· Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD, ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ xây dựng Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
· Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban Nhân dân huyện Kiên Hải về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hòn Tre tỷ lệ 1/5000 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040;
· Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Uỷ ban Nhân dân huyện Kiên Hải về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch điểm dân cư nông thôn ấp II, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, quy mô 53ha, tỷ lệ 1/500;
· Căn cứ Biên bản số 115/BB-HĐTĐ, ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng thẩm định UBND huyện Kiên Hải Họp thẩm định thông qua Đồ án Quy Hoạch điểm dân cư nông thôn ấp II xã Hòn Tre và Ấp Bãi Nhà A, Bãi Nhà B xã Lại Sơn;
· Căn cứ Biên bản số 164/BB-HĐTĐ, ngày 07 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng thẩm định UBND huyện Kiên Hải Họp thẩm định thông qua Đồ án Quy Hoạch điểm dân cư nông thôn ấp II xã Hòn Tre và Ấp Bãi Nhà A, Bãi Nhà B xã Lại Sơn;
· Các văn bản khác có liên quan.
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VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
1. [bookmark: _Toc131773615]Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô dân số
1.1. [bookmark: _Toc116493929][bookmark: _Toc116547726][bookmark: _Toc131773616]Vị trí địa lý xã Hòn Tre
· Xã Hòn Tre là một trong 4 xã đảo của huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, là trung tâm hành chính của huyện Kiên Hải. Vị trí địa lý được giới hạn như sau:
· Phía Bắc giáp vùng biển huyện Kiên Lương và Hòn Đất; 
· Phía Tây giáp vùng biển xã Lại Sơn và xã Hòn Nghệ;
· Phía Đông giáp vùng biển thành phố Rạch Giá;
· Phía Nam giáp vùng biển huyện An Biên, An Minh.
· Xã Hòn Tre hiện có 03 ấp: ấp I, ấp II và ấp III.
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Vị trí địa lý xã Hòn Tre
1.2. [bookmark: _Toc116493930][bookmark: _Toc116547727][bookmark: _Toc131773617]Vị trí khu đất lập quy hoạch:
· Phạm vi khu vực lập Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ấp II thuộc xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Tổng diện tích khu đất quy hoạch là 520.990,12 m². Ranh giới được xác định như sau:
· Phía Đông giáp: biển;
· Phía Tây giáp: rừng phòng hộ, cây lâu năm;
· Phía Nam giáp: ấp III;
· Phía Bắc giáp: ấp I.
[image: ]
Vị trí địa lý ấp II trong xã Hòn Tre
1.3. [bookmark: _Toc131773618]Quy mô dân số
Dự kiến dân số khu vực lập quy hoạch đến năm 2030 khoảng 1.600 người.
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2.1. [bookmark: _Toc131773620]Địa hình, địa mạo
Biển và đồi núi, phần lớn núi với trên 70% là đá gốc, đá lộ, đá nổi với nhiều chủng loại đá nhưng hầu hết là đá xuất từ hoạt động Macma, một phần nhỏ là đá vôi và đá trầm tích, không có phù sa, lớp thổ bì rất mỏng.
 Địa hình thuận lợi cho hoạt động sản xuất thuỷ sản và du lịch. Tuy nhiên, cũng gây nhiều khó khăn cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhất là phát triển giao thông đường bộ và đường thuỷ.
2.2. [bookmark: _Toc131773621]Khí hậu
Xã Hòn Tre nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, mang đặc tính khí hậu tỉnh Kiên Giang nóng ẩm quanh năm, nền nhiệt độ cao và ổn định, có sự phân hoá rõ rệt theo hai mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ bình quân 27-280C, nhiệt độ cao nhất khoảng 370C, thấp nhất 180C. Lượng mưa phong phú khoảng 2.223,7mm/năm. Số giờ nắng trong năm khá cao khoảng 2.471 giờ. Độ ẩm không khí bình quân cả năm khoảng 81,5%.
Xã Hòn Tre chịu ảnh hưởng của gió thịnh hành tương ứng với mùa mưa và mùa khô. Vào mùa khô hướng gió thịnh hành thiên về Bắc hoặc Đông Bắc và Đông. Vào mùa mưa hướng gió thịnh hành là Tây Nam hoặc Tây, trong đó hướng gió Tây Nam là chủ yếu.
2.3. [bookmark: _Toc131773622]Thuỷ văn
Chế độ thuỷ văn được chia 02 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11; mùa khô tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa phân bố không đều theo thời gian và không gian; lượng mưa giảm dần từ Đông sang Tây.
2.4. [bookmark: _Toc131773623]Tài nguyên nước
Nguồn nước ngọt của xã Hòn Tre chủ yếu là nước mưa, với lượng nước trung bình hằng năm khá lớn, đây là nguồn nước chính và quan trọng cho sinh hoạt của người dân và các sinh vật trên đảo. Vào mùa mưa xuất hiện thêm các suối, khe nước chảy tràn do quá trình rửa trôi và xói mòn. Những năm gần đây tình trạng cạn kiệt, thiếu nước ngọt diễn ra tại nhiều khu vực trên đảo;
Với tổng lượng mưa toàn huyện lớn, trung bình trong 16 năm là 2.323 mm/năm, mùa mưa kéo dài khá ổn định trong 7 tháng, cá biệt có năm 8 tháng, khá thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp;
Nước biển khu vực huyện Kiên Hải nói chung có chất lượng tốt, thuận lợi cho nuôi trồng hải sản trên biển: nuôi trai lấy ngọc, cá lồng bè, ốc hương, bào ngư, rong biển... Độ pH, độ mặn, tổng lượng chất lơ lửng khá ổn định và thích hợp cho sự phát triển các loài thủy sản.
2.5. [bookmark: _Toc131773624]Tài nguyên rừng
Xã Hòn Tre có diện tích rừng lớn so với diện tích toàn xã (51% diện tích tự nhiên) với đặc trưng rừng nhiệt đới với các loài thân gỗ có giá trị như: dầu, sao, thao lao... ngoài ra còn các loại cây ăn trái như: xoài, mít, dừa... thay thế một phần rừng tự nhiên nhưng vẫn có tác dụng cân bằng sinh thái, có vai trò rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường;
Tuy nhiên phần lớn là rừng nghèo, rừng trung bình ít, tập trung ở khu vực núi hiểm trở, thành phần loài cây của rừng trung bình hầu hết thuộc nhóm bình thường, những cây có giá trị thương phẩm cao: dầu, sao, thao lao là không nhiều;
Do tình trạng rửa trôi và bào mòn mạnh trên tầng đất mặt mỏng, nghèo dinh dưỡng và trơ đá gốc trên sườn núi đảo, đất không còn tập trung ở diện tích đáng kể, do đó gặp khó khăn cho việc triển khai trồng rừng tập trung;
Việc trồng và bảo vệ rừng là nhiệm vụ rất quan trọng cần được quan tâm. Động vật hoang dã có các loại như khỉ, sóc, chồn...
2.6. [bookmark: _Toc131773625]Tài nguyên biển
Vùng biển Kiên Hải qua điều tra cho thấy có 131 loài tảo, 79 loại động vật nổi và 83 loài sinh vật đáy. Qua điều tra nguồn lợi thủy sản có loài trai quý có khả năng tạo ngọc như trai môi vàng. Thế mạnh của vùng biển hải đảo là phát triển nghề nuôi thủy sản theo khu vực quanh các đảo nổi như: ngọc trai, đồi mồi, bào ngư, hải sâm, cá biển... Kiên Hải có ngư trường rộng lớn nên có thể phát triển việc khai thác hải sản, chế biến nước mắm, nuôi cá lồng bè trên biển. Hiện nay nuôi trồng hải sản mới phát triển chưa ngang tầm với tiềm năng và thế mạnh cho huyện.
Tuy nhiên, khai thác hải sản cũng gặp không ít khó khăn, ngư trường gần bờ ngày càng cạn kiệt, phương tiện đánh bắt công suất nhỏ thường bị thua lỗ, hiệu quả kinh tế chưa cao.
2.7. [bookmark: _Toc118367271][bookmark: _Toc131773626]Ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường và hệ sinh thái:
Thiên tai:
Dông: Trung bình hàng năm, dông xuất hiện ở huyện Kiên Hải nói chung xã Hòn Tre nói riêng nhiều hơn so với khu vực khác trong vùng biển Tây Nam Bộ. Dông thường kèm theo mưa và gió mạnh, rất nguy hiểm cho người và tàu thuyền đánh bắt xa bờ;
Bão: Vùng biển Kiên Hải nói riêng và vùng biển tỉnh Kiên Giang nói chung rất ít bão so với vùng biển miền Trung và miền Bắc. Chỉ có đáng kể năm 1997 cơn bão số 5 có gió mạnh và lốc xoáy khô nguy hiểm đã làm thiệt hại người và tài sản rất lớn cho Nhà nước và nhân dân, vì vậy cần phải có biện pháp phòng chống bão cho đánh bắt hải sản và vận chuyển trên biển;
Triều cường: Hàng năm vào mùa dông, bão vùng biển huyện Kiên Hải nói chung thường bị triều cường gây xói mòn và sạt lỡ đất ven các đảo. 
Biến đổi khí hậu:
Theo dự báo của Bộ Tài nguyên môi trường trong “kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng” năm 2016, Kiên Giang là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng lớn nhất bởi nguy cơ ngập do nước biển dâng. Trong kịch bản cao nhất, mực nước biển của Kiên Giang sẽ dâng 75cm và gây ngập cho khoảng 50% diện tích toàn tỉnh. Trong trường hợp xấu nhất, khi mực nước biển dâng 100cm thì diện tích ngập là 76,9% diện tích toàn tỉnh. Nhìn chung, các huyện đảo ít chịu tác động của nước biển dâng hơn đất liền;
Kiên Hải ít chịu ảnh hưởng của ngập lụt do nước biển dâng ít nhất trong các địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang với khoảng 2.27% diện tích bị ngập đến năm 2100 (kịch bản thấp nhất) và 2,50% (kịch bản cao nhất). Tuy nhiên, lượng đất mất phần lớn thuộc quỹ đất du lịch và xây dựng đô thị. Cần xem xét các biện pháp san lấp lấn biển, xây dựng kè biển... nhằm đảm bảo tính bền vững của các phương án quy hoạch.
                      So sánh nguy cơ ngập lụt trong phạm vi tỉnh Kiên Giang
[image: ]
Môi trường và hệ sinh thái:
Hiện nay, tình trạng ô nhiểm môi trường chủ yếu từ rác sinh hoạt của người dân địa phương, rác từ hậu cần đánh bắt hải sản, nuôi trồng làng bè và rác từ các dịch vụ du lịch... Còn nhiều hạn chế trong quản lí, tổ chức thu gom, vận chuyển rác trên các xã đảo, thiếu các bãi tập kết, khu vực xử lí rác thải đạt chuẩn. Tình trạng xả trực tiếp xuống biển rác thải, nước thải và chất thải nhựa, nilong... làm suy thoái các hệ sinh thái biển và giảm nguồn lợi thủy sản;
Cần có các giải pháp trong tương lai như tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở tập kết, xử lý chất thải rắn. Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm nhằm bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.
3. [bookmark: _Toc131773627]Hiện trạng khu vực quy hoạch
3.1. [bookmark: _Toc116493939][bookmark: _Toc116547736][bookmark: _Toc131773628]Hiện trạng xã Hòn Tre
· Hiện trạng dân số
Tổng dân số toàn xã năm 2021 là 3.919 người người với 1.157hộ gia đình. Mật độ dân số là 846,66 người/km², phân bố trong 3 ấp. (Theo niên giám thống kê huyện Kiên Hải năm 2021).
· Tình hình sử dụng đất
· Tổng diện tích tự nhiên của xã là 481,82ha, dân cư phân bố trên địa bàn 3 ấp. Về diện tích tự nhiên, xã là đơn vị hành chính có diện tích nhỏ của huyện.
· Theo mục đích sử dụng chính, diện tích, cơ cấu các loại đất của xã như sau (Theo niên giám thống kê huyện Kiên Hải năm 2021):
· Đất sản xuất nông nghiệp: 177,21 ha, chiếm 36,78% DTTN.
· Đất lâm nghiệp: 108,90ha, chiếm 22,60% DTTN.
· Đất chuyên dùng: 24,99ha, chiếm 5,19 % DTTN.
· Đất ở: 14,09 ha, chiếm 2,92% DTTN.
Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất
	Stt
	Hạng mục
	 Hiện trạng năm 2020 

	
	
	 Tổng diện tích (ha) 
	 Tỷ lệ (%) 

	1
	Đất nông nghiệp
	      285,58 
	    59,27 

	1.1
	Đất trồng cây lâu năm
	      171,88 
	    35,67 

	1.2
	Đất rừng phòng hộ
	      113,70 
	    23,60 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	        42,31 
	       8,78 

	2.1
	Đất quốc phòng 
	           4,05 
	       0,84 

	2.2
	Đất an ninh
	           1,23 
	       0,26 

	2.3
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	        19,07 
	       3,96 

	 
	Đất giao thông
	        10,02 
	      2,08 

	 
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	          0,01 
	      0,00 

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo
	          0,60 
	      0,12 

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	          0,50 
	      0,10 

	 
	Đất công trình năng lượng
	          0,12 
	    0,025 

	 
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	          0,15 
	      0,03 

	 
	Đất có di tích lịch sử - văn hoá
	          1,57 
	      0,33 

	 
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	          3,43 
	      0,71 

	 
	Đất cơ sở tôn giáo
	          2,13 
	      0,44 

	 
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, hoả táng
	          0,47 
	      0,10 

	 
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	          0,02 
	      0,00 

	 
	Đất chợ
	          0,05 
	      0,01 

	2.4
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	           0,09 
	       0,02 

	2.5
	Đất ở tại nông thôn
	        14,34 
	       2,98 

	2.6
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	           3,15 
	       0,65 

	2.7
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	           0,19 
	       0,04 

	2.8
	Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối
	           0,19 
	       0,04 

	3
	Đất chưa sử dụng
	      153,93 
	    31,95 

	 
	Tổng diện tích
	      481,82 
	  100,00 


(Theo báo cáo Quy hoạch sử dụng đất Huyện Kiên Hải).
· Hiện trạng xã hội và nhà ở
· Giáo dục:
· Trường mầm non: toàn xã có 1 trường với 8 lớp, tổng số học sinh là 205 cháu. 
· Trường tiểu học: 2 điểm trường với 12 lớp.
· Trường THCS và THPT: 1 trường với 8 lớp THCS và 3 lớp THPT.
· Y tế: Xã Hòn Tre nói riêng và huyện Kiên Hải nói chung còn nhiều hạn chế về cơ sở y tế. Xã có 1 trạm y tế đáp ứng tương đối nhu cầu của xã. Tuy nhiên với định hướng phát triển Hòn Tre thành trung tâm huyện thì cần nâng cấp và mở rộng để có quy mô phù hợp cho dân số tương lai. Trung tâm y tế xã Hòn Tre hiện có 46 giường bệnh với tổng số 68 cán bộ ngành y tế.
· Bưu điện: trạm Bưu chính viễn thông nằm tại ấp I của xã.
· Hành chính và công cộng: xã Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện nên các công trình hành chính và công cộng được bố trí khá đầy đủ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực. Các công trình hành chính gồm: UBND huyện, UBND xã Hòn Tre, chi cục thuế, trung tâm bồi dưỡng chính trị, trung tâm bảo hiểm xã hội và trụ sở ấp II. Các công trình công cộng như bưu điện, nhà văn hoá, chợ và sân vận động,...
· An ninh quốc phòng: xã có vị trí và vai trò quan trọng trong huyện đảo, nên các công trình an ninh quốc phòng là những công trình không thể thiếu, một số công trình trụ sở quân đội và trạm cung cấp xăng dầu để vận hành máy móc thiết bị được quan tâm và xây dựng trên đảo.
· Kiến trúc nhà ở: điều kiện nhà ở của người dân xã Hòn Tre được cải thiện, diện tích nhà ở bình quân đầu người và chất lượng nhà ở tăng đáng kể. Tính trên địa bàn xã, tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn là 56,97%, nhà chưa đạt chuẩn là 43,03%. Nhà ở kiên cố tập trung chủ yếu ở khu dân cư Hòn Tre nằm phía đông nam đảo, chủ yếu do người dân tự xây. Dọc tuyến đường quanh đảo là nhà ở kết hợp cửa hàng kinh doanh phục vụ đời sông người dân. Loại hình nhà ở cũng đa dạng, phong phú về loại hình như nhà ống, biệt thự, nhà vườn,...
· Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở
Hạ tầng đáp ứng cơ bản. Tuy nhiên còn nhiều bất cập như thiếu nước ngọt, bãi xử lí rác đã có nhưng chưa có hệ thống xử lý tốt và có khả năng quá tải cần bổ sung trong thời gian tới.
Hiện tại xã Hòn Tre có các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Bãi rác, trạm cấp phát xăng dầu, hồ chứa nước khu dân cư, công trình năng lượng và trạm cấp điện....
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Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật xã Hòn Tre
· Giao thông:
· Hệ thống giao thông hiện có giao thông đường bộ, giao thông đường thủy.
· Do đặc trưng xã đảo, hệ thống giao thông thủy vẫn là phương tiện đi lại chính của người dân để kết nối với đất liền. Hệ thống cầu cảng tại xã Hòn Tre tương đối hoàn thiện.
· Hòn Tre hiện có 1 bến cảng chính tại vị trí phía Đông Bắc là đầu mối giao thông chính. Các tuyến tàu cao tốc kết nối Rạch Giá, Phú Quốc, Lại Sơn và các xã đảo khác trong huyện, tuy nhiên quy mô, phương tiện cũng như lịch trình thời gian còn hạn chế.
· Cấp điện: Hệ thống điện của xã tương đối hoàn chỉnh, người dân trên đảo đã được cung cấp điện từ lưới điện quốc gia đấu nối vào phía bắc của đảo.
· Cấp nước: Nhìn chung các đảo vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt. Nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất được lấy chủ yếu từ các khe nước trên cao, nước ngầm thông qua trạm cấp. Xã có 1 trạm cấp nước có công suất 10.800m³, tuy nhiên vào mùa khô công suất chỉ còn 50% nên chỉ đủ cung cấp cho các cơ quan và một số hộ dân ở trung tâm huyện. Người dân phải lấy nước từ các khe nứt trong các hang trên núi dẫn về bằng các dây áp lực (dây bơm hơi) đường kính nhỏ 0,5cm để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
· Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
· Khu vực các xã đảo chưa có hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thoát nước tự nhiên chủ yếu dựa vào địa hình. Các công trình chỉ xử lý cục bộ bằng bể tự hoại, tự thấm hoặc xả ra mương, cống nước mưa.
· Do phần lớn diện tích là núi đá và rừng phòng hộ nên việc chọn nơi đổ, xử lý rác thải rất nan giải. Tình trạng ô nhiễm môi trường là vấn đề bức xúc của xã đảo.
3.2. [bookmark: _Toc116493940][bookmark: _Toc116547737][bookmark: _Toc131773629]Hiện trạng khu vực quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ấp II
Hiện trạng sử dụng đất
Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch là 520.990,11m². Trong đó:
· Đất ở chiếm 28.515,20 m². Bao gồm: nhà tôn, nhà tường, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà gỗ,... đất nền.
· Đất công cộng chiếm 3.557,79 m² bao gồm:
+ Đất giáo dục chiếm 2.016, 63 m². Xây dựng trường tiểu học Hòn Tre.
+ Đất y tế chiếm 1.541,16 m². Bao gồm: Trạm y tế Xã, Hội chữ thập đỏ, Nhà công vụ y tế.
· Đất xây dựng trụ sở cơ quan chiếm 2.166,95 m². Bao gồm Trung tâm hành chính xã và Trụ sở ấp 2 xã Hòn Tre.
· Đất tín ngưỡng chiếm 1.020,50 m². Bao gồm đất chùa, miếu, Dinh Ông Nam Hải, miếu Bà Cậu, miếu Bà Thượng, miếu Chành Sai, miếu Cô 7, miếu Tôn Sư.
· Đất thương mại - dịch vụ chiếm 482,48 m². Bao gồm sân bóng đá mini và vựa thu mua hải sản.
· Đất Quốc phòng, An ninh chiếm 2.197,19 m². Xây dựng xã Đội.
· Đất hạ tầng chiếm 3.933,14m². Bao gồm kè chắn, khu mộ, tổ điện Hòn Tre, trạm phát sóng, các bể nước và bồn nước cung cấp nước sinh hoạt.
· Đất giao thông chiếm 8.772,34 m².
· Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề ( cơ sở sản xuất nước đóng chai) chiếm 957,26 m².
· Đất khác chiếm 469.387,27 m². Bao gồm ao mương, kênh rạch, bãi vật liệu, biển, đất trống, hoa màu, rừng tạp – vườn tạp và suối.
Bảng thống kê đất hiện trạng
	BẢNG THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI HIỆN TRẠNG

	STT
	HIỆN TRẠNG ĐẤT
	SỐ CĂN
	 DIỆN TÍCH ĐẤT (M²) 
	 TỶ LỆ (%) 

	1
	ĐẤT Ở
	490
	          28.515,20 
	                  5,47 

	1.1
	NHÀ TÔN
	157
	            7.751,30 
	                  1,49 

	1.2
	NHÀ TƯỜNG
	294
	          17.945,35 
	                  3,44 

	1.3
	NHÀ 2 TẦNG
	38
	            2.726,61 
	                  0,52 

	1.4
	NHÀ 3 TẦNG
	1
	                 57,30 
	                  0,01 

	1.5
	NỀN
	 
	                 34,64 
	                  0,01 

	2
	ĐẤT CÔNG CỘNG
	 
	            3.557,79 
	                  0,68 

	2.1
	ĐẤT GIÁO DỤC (Trường tiểu học xã Hòn Tre)
	 
	            2.016,63 
	                  0,39 

	2.2
	ĐẤT Y TẾ
	 
	            1.541,16 
	                  0,30 

	2.2.1
	TRẠM Y TẾ XÃ
	 
	            1.234,79 
	                  0,24 

	2.2.2
	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
	 
	                 70,51 
	                  0,01 

	2.2.3
	NHÀ Ở CÔNG VỤ Y TẾ
	 
	               235,86 
	                  0,05 

	3
	ĐẤT TRỤ SỞ CƠ QUAN
	 
	            2.166,95 
	                  0,42 

	3.1
	TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH XÃ
	 
	            1.178,80 
	                  0,23 

	3.2
	TRỤ SỞ ẤP 2 XÃ HÒN TRE
	 
	               988,15 
	                  0,19 

	4
	ĐẤT TÔN GIÁO - TÍN NGƯỠNG
	 
	            1.020,50 
	                  0,20 

	4.1
	TỊNH XÁ PHỤNG HOANG
	 
	               304,44 
	                  0,06 

	4.2
	DINH ÔNG NAM HẢI
	 
	               288,65 
	                  0,06 

	4.3
	MIẾU
	 
	               146,74 
	                  0,03 

	4.4
	MIẾU BÀ CẬU
	 
	                   3,48 
	                  0,00 

	4.5
	MIẾU BÀ THƯỢNG
	 
	                 99,38 
	                  0,02 

	4.6
	MIẾU CHÀNH SAI
	 
	                   2,68 
	                  0,00 

	4.7
	MIẾU CÔ 7
	 
	               173,22 
	                  0,03 

	4.8
	MIẾU TÔN SƯ
	 
	                   1,91 
	                  0,00 

	5
	ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
	 
	               482,48 
	                  0,09 

	5.1
	SÂN BÓNG MINI
	 
	                 91,69 
	                  0,02 

	5.2
	VỰA THU MUA HẢI SẢN
	 
	               390,79 
	                  0,08 

	6
	ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH (XÃ ĐỘI)
	 
	            2.197,19 
	                  0,42 

	7
	ĐẤT HẠ TẦNG
	 
	            3.933,14 
	                  0,75 

	7.1
	BỂ NƯỚC
	 
	               438,97 
	                  0,08 

	7.2
	BỒN NƯỚC
	 
	                 61,10 
	                  0,01 

	7.3
	KÈ CHẮN
	 
	               223,31 
	                  0,04 

	7.4
	KHU MỘ
	 
	            2.199,89 
	                  0,42 

	7.5
	TỔ ĐIỆN HÒN TRE
	 
	               980,41 
	                  0,19 

	7.6
	TRẠM PHÁT SÓNG
	 
	                 29,46 
	                  0,01 

	8
	ĐẤT GIAO THÔNG
	 
	            8.772,34 
	                  1,68 

	8.1
	ĐƯỜNG ĐÁ
	 
	202,45
	                  0,04 

	8.2
	GIAO THÔNG (ĐƯỜNG BÊ TÔNG)
	 
	            8.569,89 
	                  1,64 

	9
	ĐẤT CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ 
CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ
	 
	               957,26 
	                  0,18 

	9.1
	CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI
	 
	               957,26 
	                  0,18 

	10
	ĐẤT KHÁC
	 
	        469.387,27 
	                90,10 

	10.1
	 AO MƯƠNG, KÊNH RẠCH 
	 
	               178,80 
	                  0,03 

	10.2
	 BẢI VẬT LIỆU 
	 
	               547,19 
	                  0,11 

	10.3
	 BIỂN 
	 
	          26.346,27 
	                  5,06 

	10.4
	 ĐẤT TRỐNG 
	 
	          38.581,21 
	                  7,41 

	10.5
	 RỪNG TẠP, VƯỜN TẠP 
	 
	        403.588,65 
	                77,47 

	10.6
	 SUỐI 
	 
	               145,15 
	                  0,03 

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH
	490
	        520.990,12 
	              100,00 



[image: ]
                                          Hiện trạng sử dụng đất ấp II
Hiện trạng đánh giá theo tiêu chí nông thôn mới của xã
Thực hiện công văn số 70/VPĐP-KTGS ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Kiên Giang về việc kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, hướng dẫn cũng cố nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới và thực hiện nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện năm 2022. Xã Hòn Tre đạt chuẩn theo quy định là 14/19 tiêu chí. Ấp II đã góp một phần vào công cuộc đóng góp tiêu chí nông thôn mới của xã, cụ thể ấp đã đạt:
· Trên địa bàn ấp có khoảng 3,74km đường bê tông, các hẻm trên địa bàn ấp đều được bê tông hoá, đường hẻm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm.
· Tại ấp II có tổ điện Hòn Tre, tỷ lệ người dân tại ấp có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%. 
· Ấp có Dinh Ông Nam Hải và Tịnh Xá Phụng Hoàng, các miếu do người dân tự lập, hàng năm được tôn tạo và bảo vệ.
· Hiện nay trên địa bàn ấp có 528 căn nhà đạt chuẩn 3 cứng, 386 căn nhà đạt 2 cứng nhưng kết cấu vẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng, niên hạn sử dụng trên 5 năm và đảm bảo mỹ quan kiến trúc.
· Thu nhập bình quân đầu người khu vực ấp II đạt 1,2 lần so với mức thu nhập tại thời điểm được công nhận Nông thôn mới, mức bình quân đầu người của xã đạt 60 triệu đồng, đến nay tiêu chí đạt 61,14 triệu đồng.
· Hiện tại, ấp không có hộ nghèo, người dân làm kinh tế chủ yếu từ nuôi trồng – đánh bắt thuỷ, hải sản và kinh doanh du lịch biển đảo.
· Có 1 trạm y tế xã, khám chữa những bệnh cơ bản của người dân, tuy nhiên điều kiện nên vật tư chưa đáp ứng chữa trị những bệnh nặng.
· Tại ấp có 1 tổ hoà giải và tủ sách pháp luật hoạt động. Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi cai quản của ấp đều được hoà giải. 
· Các khu kinh doanh dịch vụ được xây dựng khang trang, sắp xếp gọn gàng, vệ sinh đảm bảo, không gây đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, không gây ảnh hưởng môi trường. Xã có phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt và chất thải rắn trong khu dân cư đến nơi tập kết rác thải xử lý đúng theo quy định. 
· Hệ thống cấp nước được đầu tư hợp vệ sinh, kết hợp với nước giếng khoan và nước mua trữ trên các giếng trên núi dẫn về. Các hộ gia đình đều có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch. Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý, tiêu huỷ, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu huỷ.
· An ninh trật tự được đảm bảo, nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, có mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
Nội dung Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
	STT
	Tên tiêu chí
	Nội dung
	Chỉ tiêu
	Kết quả đánh giá của xã

	1
	Quy hoạch
	1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch
	Đạt
	Đã thực hiện (QĐ số 862/QĐ-UBND ngày 18/01/2022)

	
	
	1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch
	Đạt
	Đã thực hiện (QĐ số 862/QĐ-UBND ngày 18/01/2022)

	
	
	1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương theo quy hoạch cấp trên
	Đạt
	Đạt

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hằng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định
	100%
	Đạt

	
	
	2.2. Tỷ lệ đường ấp và đường liên ấp được cứng hoá và bảo trì hàng năm; Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp
	100%
	12/12 km. Đạt

	
	
	2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hoá, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp
	≥ 90%
	Đạt

	
	
	2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hoá đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hoá
	≥ 70% (nơi nào có điều kiện thì thực hiện)
	Do đặc thù xã đảo không có trục chính nội đồng. Đạt

	3
	Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai
	3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
	≥ 90%
	Đạt

	
	
	3.2. Có ít nhất 1 tổ chức thuỷ lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững
	Đạt
	Do đặc thù xã đảo nên tiêu chí này không áp dụng nên xem như đạt

	
	
	3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	≥ 5%
	

	
	
	3.4. Công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng được bảo trì hằng năm
	100%
	

	
	
	3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nươc thải xả vào công trình thuỷ lợi
	Đạt
	

	
	
	3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chổ
	Khá
	

	4
	Điện
	Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định
	≥ 99%
	100%. Đạt

	5
	Giáo dục
	5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 1 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2
	100%
	Đạt

	
	
	5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.3. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.4. Đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại khá trở lên
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền
	Đạt
	Đạt

	6
	Văn hoá
	6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.2. Di sản văn hoá được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.3. Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới
	Đạt
	Đạt

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Có mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm, chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm hoặc cơ sở thương mại hiện đại
	Đạt
	Đạt

	8
	Thông tin và truyền thông
	8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng cuả người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng, …)
	Đạt
	Chưa đạt

	9
	Nhà ở dân cư
	Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố
	≥ 85%
	85,57%. Đạt

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình đầu người (triệu đồng/người)
	Năm 2021
	≥ 60
	Đạt

	
	
	
	Năm 2022
	≥ 64
	

	
	
	
	Năm 2023
	≥ 68
	

	
	
	
	Năm 2024
	≥ 72
	

	
	
	
	Năm 2025
	≥ 76
	

	11
	Nghèo đa chiều
	11.1. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025
	≤ 2%
	Đạt

	12
	Lao động
	12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng cho cả nam và nữ)
	≥ 75%
	Chưa đạt

	
	
	12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥ 30%
	Đạt

	
	
	12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn
	≥ 70%
	Đạt

	13
	Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
	13.1 Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định
	≥ 1
	Đạt

	
	
	13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hoá các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm
	≥ 1
	Chưa đạt

	
	
	13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.6 Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	13.7 Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội (nơi nào có điều kiện thì thực hiện)
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường)
	Đạt
	Chưa đạt

	14
	Y tế
	14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥ 95%
	Đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khoẻ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥ 90%
	Đạt

	
	
	14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥ 40%
	Chưa đạt

	
	
	14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử
	≥ 70%
	Chưa đạt

	15
	Hành chính công
	15.1. Ứng dụng công nghệ thôn tin trong giải quyết thủ tục hành chính
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.2. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đứng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp
	Đạt
	Đạt

	16
	Tiếp cận pháp luật
	16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận
	≥ 1
	Đạt

	
	
	16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hoà giải được hoà giải thành
	≥ 90%
	Đạt

	
	
	16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu
	≥ 90%
	Đạt

	17
	Môi trường
	17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thuỷ sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thuỷ sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	100%
	Đạt

	
	
	17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định
	≥ 95%
	Chưa đạt

	
	
	17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả
	≥ 35%
	Đạt

	
	
	17.5. Tỷ lệ hộ gia định thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn
	≥ 50%
	Chưa đạt

	
	
	17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường
	100%
	Đạt

	
	
	17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường
	≥ 80%
	Chưa đạt

	
	
	17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường
	≥ 85%
	Đạt

	
	
	17.9. Nghĩa trang, cơ sở hoả táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng
	≥ 10%
	Chưa đạt

	
	
	17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥ 4m²/người
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định
	≥ 70%
	Đạt

	18
	Chất lượng môi trường sống
	18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung
	≥ 55%
	Chưa đạt

	
	
	18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày.đêm
	≥ 60 lít
	Đạt

	
	
	18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững
	≥ 40%
	Đạt

	
	
	18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm
	100%
	Đạt

	
	
	18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã
	Không
	Đạt

	
	
	18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thuỷ sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm
	90%
	Đạt

	
	
	18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch
	≥ 80%
	Đạt

	
	
	18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường
	100%
	Chưa đạt

	19
	Quốc phòng và an ninh
	19.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân
	Đạt
	Đạt

	
	
	19.2. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	Đạt
	Đạt


(Theo báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022)
Hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật
· Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:
· Nhà ở: trong những năm vừa qua, điều kiện nhà ở của người dân ấp II được cải thiện rõ rệt, diện tích nhà ở bình quân đầu người, chất lượng nhà ở tăng đáng kể. Trên địa bàn ấp, tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn là 57,77%, nhà chưa đạt chuẩn là 42,23%. Nhà ở tập trung chủ yếu tại hướng Tây của khu quy hoạch, dọc theo đường quanh đảo. Loại hình nhà ở đa dạng, như nhà ống, nhà vườn, biệt thự,...
· Cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ, với đặc trưng núi đá- rừng tạp, các khu vực bãi đá, bãi cát dọc bờ biển, hệ sinh thái biển đa dạng.
· Hạ tầng kỹ thuật:
· Hiện trạng giao thông: 
· Đường bê tông quanh đảo với tổng chiều dài khoảng 3,74km; Chiều rộng lòng đường là (2-3)m. Hệ thống giao thông quanh đảo tiếp tục được hoàn thiện, tiếp tục nâng cấp. Hiện nay, lộ - hẻm trên địa bàn ấp được bê tông hoá, đường hẻm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện cho người dân trên đảo.
· Đường đá với chiều dài khoảng 67m, chiều rộng lòng đường (2-3)m.
· Hiện trạng cấp điện và chiếu sáng:
· Người dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100% trên khu vực ấp.
· Hệ thống chiếu sáng công cộng lắp theo tuyến đường quanh đảo.
· Cấp nước: người dân sử dụng hệ thống cấp nước tại ấp II và sử dụng nguồn nước từ giếng, suối trên núi dẫn về.
· Cao độ nền và thoát nước mưa:
· Cao độ nền tự nhiên của ấp 2 từ (-0,27 ÷ +119,25)m. Độ dốc cao tạo nên đặc trưng địa hình tự nhiên.
· Thoát nước thải: Khu quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải, nước thải hiện tại thông qua hầm tự hoại rồi đổ ra biển.
· Thu gom chất thải rắn: hiện tại rác thải tại ấp được thu gom mỗi ngày, sau đó tập kết tại ấp 3.
· Nghĩa trang: trên địa bàn ấp có một nghĩa trang tập trung rộng khoảng 1.7050m² và một số khu mộ người dân tự xây.
· Môi trường: Do phần lớn diện tích là núi đá và rừng tạp, nên việc xử lý rác thải đa phần là đốt hoặc trực tiếp vứt ra biển, nên việc ô nhiễm môi trường là không thể tránh khỏi.
Đánh giá chung
· Ấp II vẫn còn giữ được nét đẹp hoang sơ của vùng biển đảo, nhưng hiện tại tốc độ bê tông hoá ngày càng đẩy nhanh cùng với tốc độ tăng trưởng du lịch, gây ảnh hưởng du lịch, gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như hệ sinh thái tại đảo, cùng với tốc độ tăng trưởng thì sự phát triển càng tăng nhanh, để đáp ứng tình hình đó, người dân phải khai phá đất núi - rừng tạp để xây dựng nhà ở cũng như kinh doanh du lịch làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên của đảo.
· Đất đồi núi rừng tạp chiếm hơn 70% diện tích tự nhiên của đảo, địa hình với độ dốc cao, xây dựng nhà ở cũng như xây dựng hệ thống hạ tầng khó khăn.
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CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT, ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI
· Căn cứ vào quy chuẩn xây dựng hiện hành, tình hình hiện trạng và các đặc điểm khu đất lập quy hoạch, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án như sau (Thông tư 01/2021/TT-BXD QCVN): 
· Chỉ tiêu đất dân dụng:
· Đất ở:  ≥25 m²/người;
· Đất cây xanh công cộng: ≥5 m²/người;
· Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật: ≥5 m²/người;
· Công trình công cộng, dịch vụ: ≥5 m²/người;
· Quy định về quy mô tối thiểu của các công trình công cộng, dịch vụ:
· Đất giáo dục mầm non: 50 chổ/ 1000 dân (12m²/chổ);
· Đất giáo dục tiểu học: 65 chổ/ 1000 dân (10m²/chổ);
· Đất giáo dục THCS: 55 chổ/ 1000 dân (10m²/chổ);
· Trạm y tế: 500m²/trạm;
· Nhà văn hóa: 1000m²/công trình;
· Chợ: 1 chợ/ xã (1.500m²);
· Bưu điện: 150m²/điểm/xã;
· Chỉ tiêu đất ở:
· Đất nhà vườn: 300-500 m²/ lô;
· Đất nhà phố thương mại: 100-150 m²/ lô;
· Căn cứ vào quỹ đất hiện có và mục tiêu của đồ án, đấu nối các trục đường giao thông phù hợp với các khu chức năng lân cận. Bố trí nhà ở tập trung gần trung tâm xã, tuyến đường quanh đảo nhằm thuận lợi cho hoạt động buôn bán trao đổi hàng hóa, tạo bán kính phục vụ hợp lý, khai thác được cảnh quan khu vực, tạo được cảnh quan và tầm nhìn cho toàn khu.
· Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:
Căn cứ cao độ hiện trạng và cao độ thiết kế các khu vực lân cận để tính cao độ thiết kế san lấp mặt bằng cho phù hợp. Thiết kế san nền cần kết hợp với hướng thoát nước. 

· Quy hoạch san nền:
San nền theo đường đồng mức thiết kế, dốc từ giữa đảo ra phía biển xung quanh đảo. Cốt san lấp cao nhất +25m, san nền chủ yếu theo địa hình tự nhiên, giữ nguyên hiện trạng các khu vực cây xanh lâu năm và rừng phòng hộ.
Kiến nghị cao độ xây dựng tối thiểu: đối với công trình ≥ 2,4m, khu vực cây xanh ven biển ≥ 2,2m.
· Quy hoạch giao thông:
· Hệ thống giao thông trong khu vực quy hoạch chủ yếu là đường giao thông nội bộ. Do địa hình là đảo nên năng lực lưu thông kém, dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến việc giao lưu, đi lại của người dân trong xã với bên ngoài. Các tuyến đường trong đảo kết nối với nhau tạo thành một mạng lưới giao thông linh hoạt và thuận tiện nhất cho việc lưu thông.
· Tuân thủ chặt chẽ theo các thông số kỹ thuật quy định đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông, phù hợp với việc tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác, đặc biệt là tổ chức san nền và thoát nước mưa.
· Đầu tư xây dựng mới hệ thống giao thông nội bộ, các bến bãi để đáp ứng được nhu cầu vận chuyển và tiếp cận với các khu khác trong khu vực. 
· Quy hoạch thoát nước mưa: 
Thiết kế hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải, nước mưa được thiết kế tự chảy thoát theo từng lưu vực thông qua hệ thống cống BTCT dẫn đến các cửa xả rồi thoát ra biển, một phần tự thấm vào đất.
· Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống cống ngầm. Thiết kế cống ngang đường sử dụng cống tròn bê tông cốt thép. Chế độ thoát nước mưa là chế độ tự chảy.
· Lưu vực thoát nước được phân chia theo từng khu chức năng. Việc phân chia này sẽ tuân theo điều kiện địa hình và độ dốc khi san nền.
· Quy hoạch thoát nước thải:
· Nước thải sau khi đã xử lý cục bộ tại các công trình bằng bể tự hoại 3 ngăn, lượng nước sau khi lắng lọc được thu gom về hệ thống các hố ga. Sau đó thoát ra hệ thống thoát nước thải chung và dẫn về khu xử lý nước thải tập trung của khu vực, nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn mới được thải ra môi trường.
·  Thoát nước thải: Đảm bảo thu gom xử lý ≥ 80% lượng nước cấp.
· Quy hoạch cấp nước:
· Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 60 lít/người/ngày đêm.
· Công trình công cộng: Tối thiểu 40 lít/người/ngày đêm.
· Trường học: Tối thiểu 15 lít/học sinh/ ngày đêm.
· Trường mẫu giáo, mầm non: Tối thiểu 75 lít/cháu/ ngày đêm.
· Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây: 2 lít/m²/ngày đêm.
· Tiêu chuẩn cấp nước rửa đường: 0,4 lít/m²/ngày đêm.
· Tiêu chuẩn cấp nước P.C.C.C: 10 l/s, số lượng đám cháy xảy ra, đồng thời là 1, thời gian trong 3 giờ.
· Nguồn nước cấp lấy từ nhà máy cấp nước của xã để cung cấp cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt, tưới, PCCC...
· Tính toán tổng nhu cầu dùng nước trên cơ sở quy mô dân số để thiết kế hệ thống nguồn cung cấp và đường ống cấp nước cho từng khu vực trong khu quy hoạch.
· Quy hoạch cấp điện:
· Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt: 150 W/người.
· Tiêu chuẩn cấp điện cho công trình công cộng: >15% nhu cầu điện sinh hoạt.
· Tính toán nhu cầu sử dụng điện để quy hoạch hệ thống đường dây trung hạ thế, bố trí các trạm biến áp cho các khu vực trên cơ sở suất sử dụng của từng khu.
· Về vệ sinh môi trường:
· Quy hoạch khu vực thu gom rác và chất thải rắn. Rác thải được thu gom và phân loại hàng ngày tại trạm trung chuyển, sau đó được vận chuyển về bãi rác tập trung của xã để xử lý.
· Rác thải: 1,2kg/người.ngày, yêu cầu thu gom ≥ 85% lượng rác thải.
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NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH
1. [bookmark: _Toc131773632]Xác định quy mô dân số
· Dân số hiện trạng năm 2019: 1.321 người (Theo danh sách điều tra thống kê nhà đạt chuẩn của huyện năm 2019).
· Dân số dự kiến đến năm 2030: 1.600 người.
2. [bookmark: _Toc131773633]Đặc điểm tính chất khu vực quy hoạch
Là một trong những điểm dân cư đông đúc của xã Hòn Tre cùng một số công trình công cộng bố trí mới, nhằm mở rộng quỹ đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh của huyện đảo Kiên Hải nói chung và xã Hòn Tre nói riêng.
3. [bookmark: _Toc131773634]Bố cục quy hoạch kiến trúc khu vực lập quy hoạch
3.1. [bookmark: _Toc116547740][bookmark: _Toc131773635]Cơ cấu tổ chức không gian
· Do tính chất là quy hoạch điểm dân cư nông thôn, các dãy nhà ở nông thôn có tầng cao từ 1-5 tầng, các công trình công cộng có tầng cao từ 1-5 tầng, các công trình tôn giáo-tín ngưỡng có tầng cao 1-5 tầng, các công trình quốc phòng an ninh có tầng cao từ 1-5 tầng, các công trình xây dựng chức năng thương mại dịch vụ, hỗn hợp có tầng cao từ 1-7 tầng. (theo1065/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 quy định quản lý đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Hòn Tre, tỷ lệ 1/5000).
· Các lô nhà có sân trước, sân sau được thiết kế đúng theo lộ giới quy hoạch, đối với khu nhà ở nông thôn tiếp giáp đường quy hoạch chung có khoảng lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ. Các dãy nhà hiện hữu chỉnh trang có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. Công trình công cộng, trụ sở cơ quan, tín ngưỡng (hiện hữu) có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. Đất xây dựng chức năng thương mại dịch vụ, hỗn hợp có khoảng lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ. Đất tôn giáo (tịnh xá phụng hoàng); Đất quốc phòng an ninh có khoảng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.
· Chỉnh trang khu đất Quốc phòng an ninh, công trình công cộng (Trường tiểu học, trạm y tế, Hội chữ thập đỏ), công trình trụ sở cơ quan, công trình tôn giáo - tín ngưỡng. Quy hoạch đất ở nông thôn tạo điều kiện cho những người dân có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất khác.
· Nhà ở bố trí tiếp cận trục giao thông quanh đảo và giao thông nội bộ, người dân có thể kết hợp nhà ở và cửa hàng kinh doanh.
· Đất trồng cây lâu năm, cây xanh cảnh quan và rừng phòng hộ đảm bảo về mảng xanh, cảnh quan và môi trường, chống xói mòn cũng như góp phần điều chỉnh vi khí hậu chung toàn vùng.

3.2. [bookmark: _Toc116547741][bookmark: _Toc131773636]Quy hoạch sử dụng đất

	BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI

	STT
	Chức năng sử dụng đất
	 Tổng diện tích đất (m²) 
	 Tỷ lệ (%) 

	I
	Đất ở
	93.632,47
	27,89

	1
	Đất ở nông thôn
	67.984,01
	20,25

	2
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	25.648,46
	7,64

	II
	Đất công cộng
	3.484,87
	1,04

	1
	Đất công trình dịch vụ công cộng - văn hóa - thể thao
	346,11
	0,10

	2
	Đất y tế (Trung tâm y tế huyện Kiên Hải)
	1.139,27
	0,34

	3
	Đất giáo dục (trường tiểu học xã Hòn Tre)
	1.999,49
	0,60

	III
	Đất trụ sở cơ quan (UBND xã Hòn Tre)
	1.592,54
	0,47

	IV
	Đất tôn giáo - tín ngưỡng
	12.589,79
	3,75

	V
	Đất quốc phòng, an ninh
	20.337,07
	6,06

	VI
	Đất xây dựng chức năng thương mại dịch vụ, hỗn hợp
	3.862,13
	1,15

	VII
	Đất rừng phòng hộ
	9.902,17
	2,95

	VIII
	Đất trồng cây lâu năm
	167.851,61
	49,99

	IX
	Đất cây xanh cảnh quan
	6.840,48
	2,04

	X
	Đất mặt nước
	2.319,03
	0,69

	1
	Đất kênh rạch mặt nước chuyên dùng
	503,89
	0,15

	2
	Đất mặt nước biển
	1.815,14
	0,54

	XI
	Đất hạ tầng kỹ thuật (hồ chứa nước)
	3.925,92
	1,17

	XII
	Đất giao thông
	9.417,36
	2,80

	 
	TỔNG
	335.755,44
	100,00

	 
	QUY HOẠCH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT số 1008/QĐ - UBND 26/11/2019 (QH CHI TIẾT MỞ RỘNG LẤN BIỂN KHU DÂN CƯ HÒN TRE 1/500)
	185.234,68
	 

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH
	520.990,12
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	BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

	Stt
	Chức năng sử dụng đất
	Ký hiệu
	Số căn
	 Diện tích đất (m²) 
	Tầng cao tối đa
	 MĐXD (%) 
	 Tổng diện tích XD (m²) 
	 Tổng diện tích sàn XD (m²) 
	 Hệ số SDĐ  
	 Tỷ lệ (%) 
	Dân số

	I
	Đất ở
	 
	 
	93.632,47
	 
	56,02
	52.448,72
	262.243,62
	2,80
	27,89
	1.600

	1
	Đất ở nông thôn
	ONT
	177
	67.984,01
	5
	54,51
	37.059,65
	185.298,24
	2,73
	20,25
	531

	1.1
	Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040)
	ONT1
	13
	4.144,88
	5
	58,98
	2.444,84
	12.224,18
	2,95
	 
	39

	1.2
	Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040)
	ONT2
	21
	7.493,87
	5
	56,10
	4.204,05
	21.020,25
	2,80
	 
	63

	1.3
	Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040)
	ONT3
	41
	13.556,03
	5
	56,72
	7.688,37
	38.441,87
	2,84
	 
	123

	1.4
	Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040)
	ONT4
	8
	2.497,71
	5
	57,65
	1.439,87
	7.199,33
	2,88
	 
	24

	1.5
	Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040)
	ONT5
	22
	6.172,68
	5
	58,52
	3.612,55
	18.062,76
	2,93
	 
	66

	1.6
	Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040)
	ONT6
	36
	16.325,54
	5
	52,43
	8.559,63
	42.798,14
	2,62
	 
	108

	1.7
	Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040)
	ONT7
	15
	7.558,84
	5
	50,39
	3.808,69
	19.043,44
	2,52
	 
	45

	1.8
	Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040)
	ONT8
	20
	9.704,09
	5
	51,93
	5.039,71
	25.198,53
	2,60
	 
	60

	1.9
	Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040)
	ONT9
	1
	530,37
	5
	49,39
	261,95
	1.309,75
	2,47
	 
	3

	2
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	OHT
	 
	25.648,46
	 
	60,00
	15.389,08
	76.945,38
	3,00
	7,64
	1.069

	2.1
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	OHT1
	 
	2.996,87
	5
	60,00
	1.798,12
	8.990,61
	3,00
	 
	 

	2.2
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	OHT2
	 
	14.479,62
	5
	60,00
	8.687,77
	43.438,86
	3,00
	 
	 

	2.3
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	OHT3
	 
	3.641,11
	5
	60,00
	2.184,67
	10.923,33
	3,00
	 
	 

	2.4
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	OHT4
	 
	1.793,08
	5
	60,00
	1.075,85
	5.379,24
	3,00
	 
	 

	2.5
	Đất ở hiện hữu chỉnh trang
	OHT5
	 
	2.737,78
	5
	60,00
	1.642,67
	8.213,34
	3,00
	 
	 

	II
	Đất công cộng
	 
	 
	3.484,87
	 
	41,69
	1.452,93
	7.264,66
	2,08
	1,04
	 

	1
	Đất công trình dịch vụ công cộng - văn hóa - thể thao
	DVCC
	 
	346,11
	5
	40,00
	138,44
	692,22
	2,00
	0,10
	 

	2
	Đất y tế (Trung tâm y tế huyện Kiên Hải)
	YT
	 
	1.139,27
	5
	40,00
	455,71
	2.278,54
	2,00
	0,34
	 

	3
	Đất giáo dục (trường tiểu học xã Hòn Tre)
	GD
	 
	1.999,49
	5
	42,95
	858,78
	4.293,90
	2,15
	0,60
	 

	III
	Đất trụ sở cơ quan (trung tâm hành chính xã)
	HC
	 
	1.592,54
	5
	40,00
	637,02
	3.185,08
	2,00
	0,47
	 

	IV
	Đất tôn giáo - tín ngưỡng
	 
	 
	12.589,79
	5
	60,00
	7.553,87
	37.769,37
	3,00
	3,75
	 

	V
	Đất quốc phòng, an ninh
	QP
	 
	20.337,07
	 
	40,00
	8.134,83
	40.674,14
	2,00
	6,06
	 

	1
	Đất quốc phòng an ninh (Xã đội)
	QP1
	 
	5.443,04
	5
	40,00
	2.177,22
	10.886,08
	2,00
	 
	 

	2
	Đất quốc phòng an ninh (kế hoạch dài hạn định hướng 2040)
	QP2
	 
	14.894,03
	5
	40,00
	5.957,61
	29.788,06
	2,00
	 
	 

	VI
	Đất xây dựng chức năng thương mại dịch vụ, hỗn hợp
	HH
	 
	3.862,13
	7
	60,00
	2.317,28
	16.220,95
	4,20
	1,15
	 

	VII
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	9.902,17
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	2,95
	 

	VIII
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	167.851,61
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	49,99
	 

	1
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN1
	 
	9.164,21
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN2
	 
	56.490,83
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN3
	 
	102.196,57
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	IX
	Đất cây xanh cảnh quan
	 
	 
	6.840,48
	-
	 
	342,02
	342,02
	0,05
	2,04
	 

	1
	Đất cây xanh cảnh quan
	CXQ1
	 
	601,40
	1
	5,00
	30,07
	30,07
	0,05
	 
	 

	2
	Đất cây xanh cảnh quan
	CXQ2
	 
	894,03
	1
	5,00
	44,70
	44,70
	0,05
	 
	 

	3
	Đất cây xanh cảnh quan
	CXQ3
	 
	182,33
	1
	5,00
	9,12
	9,12
	0,05
	 
	 

	4
	Đất cây xanh cảnh quan
	CXQ4
	 
	237,13
	1
	5,00
	11,86
	11,86
	0,05
	 
	 

	5
	Đất cây xanh cảnh quan
	CXQ5
	 
	1.756,51
	1
	5,00
	87,83
	87,83
	0,05
	 
	 

	6
	Đất cây xanh cảnh quan
	CXQ6
	 
	615,69
	1
	5,00
	30,78
	30,78
	0,05
	 
	 

	7
	Đất cây xanh cảnh quan
	CXQ7
	 
	813,98
	1
	5,00
	40,70
	40,70
	0,05
	 
	 

	8
	Đất cây xanh cảnh quan
	CXQ8
	 
	1.739,41
	1
	5,00
	86,97
	86,97
	0,05
	 
	 

	X
	Đất mặt nước
	 
	 
	2.319,03
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,69
	 

	1
	Đất kênh rạch mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	503,89
	-
	-
	-
	-
	-
	0,15
	 

	2
	Đất mặt nước biển
	MNB
	 
	1.815,14
	-
	-
	-
	-
	-
	0,54
	 

	XI
	Đất hạ tầng kỹ thuật (hồ chứa nước)
	HTKT
	 
	3.925,92
	-
	-
	0
	0
	-
	1,17
	 

	XII
	Đất giao thông
	 
	 
	9.417,36
	 
	 
	 
	0,00
	 
	2,80
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	335.755,44
	 
	21,71
	72.886,68
	367.699,84
	1,10
	100,00
	 

	 
	QUY HOẠCH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT số 1008/QĐ - UBND 26/11/2019 (QH CHI TIẾT MỞ RỘNG LẤN BIỂN KHU DÂN CƯ HÒN TRE 1/500)
	 
	185.234,68
	 

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH
	 
	520.990,12
	 




3.3. [bookmark: _Toc116547742][bookmark: _Toc131773637]Bố cục phân khu chức năng
        Một phần ranh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ấp II nằm trong một phần ranh quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng lấn biển khu dân cư Hòn Tre (được phê duyệt số 1008/QĐ – UBND huyện Kiên Hải ngày 26 tháng 11 năm 2019 tỷ lệ 1/500) với quy mô 18,52 ha. Phần còn lại là ranh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ấp II có quy mô khoảng 33,58 ha.
Với các chức năng đất được bố cục phân khu chi tiết cụ thể đáp ứng công năng, tính chất của điểm dân cư nông thôn. Đồ án được quy hoạch như sau:
· Đất ở: tổng diện tích đất ở là 93.632,47 m². Trong đó:
· Đất ở nông thôn: có tổng diện tích chiếm đất là 67.984,01m², với tổng số 177 căn nhà, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng. Được quy hoạch gồm:
· Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040) (ký hiệu ONT1): bao gồm  13 căn, diện tích chiếm đất 4.144,88m², diện tích mỗi căn từ 304,36m² đến 389,70m², mật độ xây dựng trung bình 58,98%, hệ số sử dụng đất trung bình 2,95 lần.
· Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040) (ký hiệu ONT2): bao gồm 21 căn, diện tích chiếm đất 7.493,87m², diện tích mỗi căn từ 258,01m² đến 652,03m², mật độ xây dựng trung bình 56,10%, hệ số sử dụng đất trung bình 2,80 lần.
· Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040) (ký hiệu ONT3): bao gồm 41 căn, diện tích chiếm đất 13.556,03m², diện tích mỗi căn từ 214,84m² đến 514,80m², mật độ xây dựng trung bình 56,72%, hệ số sử dụng đất trung bình 2,84 lần.
· Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040) (ký hiệu ONT4): bao gồm 8 căn, diện tích chiếm đất 2.497,71m², diện tích mỗi căn từ 243,13 m² đến 504,25m², mật độ xây dựng trung bình 57,65%, hệ số sử dụng đất trung bình 2,88 lần.
· Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040) (ký hiệu ONT5): bao gồm 21 căn, diện tích chiếm đất 6.172,68m², diện tích mỗi căn từ 200,00m² đến 607,01m², mật độ xây dựng trung bình 58,52%, hệ số sử dụng đất trung bình 2,93 lần.
· Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040) (ký hiệu ONT6): bao gồm 36 căn, diện tích chiếm đất 16.325,54m², diện tích mỗi căn từ 383,45m² đến 791,17m², mật độ xây dựng trung bình 52,43%, hệ số sử dụng đất trung bình 2,62 lần.
· Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040) (ký hiệu ONT7): bao gồm 15 căn, diện tích chiếm đất 7.558,84m², diện tích mỗi căn từ 414,74m² đến 1.123,85m², mật độ xây dựng trung bình 50,39%, hệ số sử dụng đất trung bình 2,52 lần.
· Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040) (ký hiệu ONT8): bao gồm 20 căn, diện tích chiếm đất 9.704,09m², diện tích mỗi căn từ 410,87m² đến 1.203,96m², mật độ xây dựng trung bình 51,93%, hệ số sử dụng đất trung bình 2,60 lần.
· Đất ở nông thôn (kế hoạch dài hạn định hướng 2040) (ký hiệu ONT9): bao gồm 1 căn, diện tích chiếm đất 530,37m², mật độ xây dựng trung bình 49,39%, hệ số sử dụng đất trung bình 2,47 lần.
· Đất ở hiện hữu chỉnh trang (ký hiệu OHT): có tổng diện tích chiếm đất là 25.648,46 m². Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng. Được quy hoạch gồm:
· Đất ở hiện hữu chỉnh trang (ký hiệu OHT1): diện tích chiếm đất 2.996,87m², mật độ xây dựng trung bình 60%, hệ số sử dụng đất trung bình 3,0 lần.
· Đất ở hiện hữu chỉnh trang (ký hiệu OHT2): diện tích chiếm đất 14.479,62m², mật độ xây dựng trung bình 60%, hệ số sử dụng đất trung bình 3,0 lần.
· Đất ở hiện hữu chỉnh trang (ký hiệu OHT3): diện tích chiếm đất 3.641,11m², mật độ xây dựng trung bình 60%, hệ số sử dụng đất trung bình 3,0 lần.
· Đất ở hiện hữu chỉnh trang (ký hiệu OHT4): diện tích chiếm đất 1.793,08m², mật độ xây dựng trung bình 60%, hệ số sử dụng đất trung bình 3,0 lần.
· Đất ở hiện hữu chỉnh trang (ký hiệu OHT5): diện tích chiếm đất 2.737,78 m², mật độ xây dựng trung bình 60%, hệ số sử dụng đất trung bình 3,0 lần.
· Đất công cộng
· Đất công trình dịch vụ công cộng -văn hóa-thể thao (ký hiệu DVCC): có diện tích chiếm đất 346,11 m², tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.
· Đất y tế (ký hiệu YT): có tổng diện tích chiếm đất là 1.139,27m², mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng. Bao gồm:
· Đất giáo dục (ký hiệu GD): diện tích chiếm đất 1.999,49m², mật độ xây dựng tối đa 42,95%, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng. Bao gồm:
· Trường tiểu học (ký hiệu GD): có diện tích chiếm đất 1.999,49 m², xây dựng các khối công trình (ký hiệu từ GD1.1 đến GD1.3).
· Đất trụ sở cơ quan
· Đất trụ sở cơ quan (trung tâm hành chính xã) (ký hiệu HC): có diện tích chiếm đất 1.592,54 m², mật độ xây dựng tối đa 40,00%, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng, bao gồm khối công trình hiện trạng trung tâm hành chính xã (ký hiệu HC1), khối công trình hiện trạng nhà (ký hiệu HC2), khối công trình hiện trạng khối dân vận + hội trường (ký hiệu HC3).
· Đất tôn giáo - tín ngưỡng
· Đất tôn giáo-tín ngưỡng: có tổng diện tích chiếm đất 12.589,79 m², mật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng. Bao gồm:
· Đất tôn giáo (Tịng xá Phụng Hoàng) (ký hiệu TON): có diện tích chiếm đất 11.460,18 m².
· Đất tôn giáo (Miếu Cô 7) (ký hiệu TIN1): có diện tích chiếm đất 845,92 m².
· Đất tôn giáo (Dinh Ông Nam Hải) (ký hiệu TIN2): có diện tích chiếm đất 283,69 m².
· Đất quốc phòng, an ninh (ký hiệu QP):
· Đất quốc phòng an ninh (Xã đội) (ký hiệu QP1): có diện tích chiếm đất 5.443,04m², mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng, hệ số sử dụng đất là  2,0 lần.
· Đất quốc phòng an ninh (Kế hoạch dài hạn định hướng 2040) (ký hiệu QP2): có diện tích chiếm đất 14.894,03m², mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng, hệ số sử dụng đất là 2,0 lần.
·  Đất xây dựng chức năng thương mại dịch vụ, hỗn hợp (ký hiệu HH): có diện tích chiếm đất là 3.862,13m², mật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao xây dựng tối đa 7 tầng, hệ số sử dụng đất là 4,2 lần
· Đất rừng phòng hộ (ký hiệu RPH): có tổng diện tích chiếm đất là 9.902,17 m².
· Đất trồng cây lâu năm (ký hiệu CLN):
· Đất trồng cây lâu năm (ký hiệu CLN1): diện tích chiếm đất là 9.164,21m².
· Đất trồng cây lâu năm (ký hiệu CLN2): diện tích chiếm đất là 56.490,83m².
· Đất trồng cây lâu năm (ký hiệu CLN3): diện tích chiếm đất là 102.196,57m².
· Đất cây xanh:
· Đất cây xanh cảnh quan (ký hiệu CXQ): có tổng diện tích chiếm đất là 6.840,48 m², mật độ xây dựng tối đa 5%, hệ số sử dụng đất 0,05 lần. Bao gồm:
· Đất cây xanh cảnh quan (ký hiệu CXQ1): có diện tích chiếm đất là 601,40m².
· Đất cây xanh cảnh quan (ký hiệu CXQ2): có diện tích chiếm đất là 894,03m².
· Đất cây xanh cảnh quan (ký hiệu CXQ3): có diện tích chiếm đất là 182,33m².
· Đất cây xanh cảnh quan (ký hiệu CXQ4): có diện tích chiếm đất là 237,13m².
· Đất cây xanh cảnh quan (ký hiệu CXQ5): có diện tích chiếm đất là 1.756,51m².
· Đất cây xanh cảnh quan (ký hiệu CXQ6): có diện tích chiếm đất là 615,69m².
· Đất cây xanh cảnh quan (ký hiệu CXQ7): có diện tích chiếm đất là 813,98m².
· Đất cây xanh cảnh quan (ký hiệu CXQ8): có diện tích chiếm đất là 1.739,41m².
· Mặt nước: 
· Đất kênh rạch mặt nước chuyên dùng (ký hiệu MNC): có diện tích chiếm đất là 503,89 m².
· Đất mặt nước biển (ký hiệu MNB): có tổng diện tích chiếm đất là 1.815,14m²
· Đất hạ tầng kỹ thuật (hồ chứa nước)  (ký hiệu HTKT): có diện tích chiếm đất là 3.925,92m². 
· Đất giao thông: có diện tích chiếm đất 9.417,36m².
[bookmark: _Toc116547743][bookmark: _Toc131773638]
QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. [bookmark: _Toc131773639]Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng
1.1. [bookmark: _Toc116547744][bookmark: _Toc131773640]Khối lượng xây dựng
· Tổng diện tích đất quy hoạch: 520.990,12 m².
· Diện tích đất không san lấp: không san lấp khu vực dân cư hiện trạng,cây lâu năm, rừng phòng hộ, quốc phòng và các khu vực hiện trạng khác.
· Diện tích đào đất: 65.449,96 m².
· Diện tích đắp đất: 24.490,19 m².
· Khối lượng đào đất: -140.245,19 m³.
· Khối lượng đắp đất: 33.683,46 m³.
· Tổng khối lượng đào đắp: -173.928,65 m³.
· Cao độ san lấp thấp nhất: +1,77m.
· Cao độ san lấp cao nhất: 91,87 m.
1.2. [bookmark: _Toc116547745][bookmark: _Toc131773641]Vật liệu xây dựng
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và các nguồn cung cấp vật liệu, ta có 2 phương án san lấp mặt bằng như sau tùy từng dự án cụ thể trong khu quy hoạch:
· San lấp bằng cát đen;
· San lấp bằng đất - đá tận dụng;
2. [bookmark: _Toc131773642]Quy hoạch hệ thống đường giao thông
· Hệ thống giao thông nội bộ được quy hoạch hợp lý để phục vụ việc đi lại cho các phương tiện giao thông đến từng lô đất một cách dễ dàng và thuận tiện. 
· Điểm nối các nút giao thông đối nội và đối ngoại là nút giao cùng mức.
· Các tuyến giao thông khu vực vuông góc với trục giao thông chính tạo thành các nút phân chia tạo thành mạng lưới giao thông mạng ô cờ mạch lạc phân chia các khu nhà ở và công trình công cộng trong khu quy hoạch.
· Kết cấu mặt đường được cấu tạo gồm:
Kết cấu mặt đường:
· Bê tông đá 1x2 M300 dày 22cm;
· Lớp nilong cách ly;
· Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm, K ≥ 0,98. Eyc ≥ 97 Mpa;
· Vải địa kỹ thuật không dệt ART-25 hoặc tương đương;
· Nền tự nhiên đầm chặt K > 0,98, Eyc ≥ 40Mpa.
Kết cấu vỉa hè (VH):
· Gạch Terazzo kích thước 40x40x3cm;
· Lớp vữa lót M75 dày 3cm;
· Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm;
· Vải địa kỹ thuật không dệt ART-15 hoặc tương đương;
· Nền tự nhiên đầm chặt K ≥ 0,90.
· Đây là cơ sở hạ tầng được ưu tiên đầu tư để tạo điều kiện hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng như cấp điện, cấp thoát nước và bố trí dân cư dọc các tuyến đường, về mặt cắt chiều rộng lộ giới được thể hiện ở bảng sau:
[image: ]

Bảng thống kê mặt cắt ngang đường:
[image: ]
[image: ][image: ]
3. [bookmark: _Toc131773643]Quy hoạch hệ thống cung cấp điện trung thế:
3.1. [bookmark: _Toc116547746][bookmark: _Toc131773644]Quy hoạch hệ thống cung cấp điện trung thế
· Các tiêu chuẩn về điện:
· TCVN 5847-2016:  Cột điện bê tông cốt thép ly tâm;
· TCXDVN 259 – 2001: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường,                                     đường phố, quảng trường đô thị;
· Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối Tập 1: “Lưới điện trên không” của Công ty ĐL2 ban hành ngày 16/12/2005;
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD được ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021;
· Và các Tiêu chuẩn, quy phạm đang áp dụng.
· Nhu cầu điện của các hộ dùng điện trong khu quy hoạch
Việc tính toán nhu cầu điện của các hộ dân và công trình công cộng trong khu quy hoạch dựa trên các tiêu chuẩn trên.
           Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hoạch Xây dựng:  QCVN 01:2021/BXD quy định phụ tải tiêu thụ sinh hoạt :






    
	BẢNG TÍNH PHỤ TẢI ĐIỆN NĂNG

	Stt
	Chức năng sử dụng đất
	Số căn
	 Tổng diện tích sàn XD (m²) 
	 Tiêu chuẩn cấp điện KW/căn 
	 Tổng điện năng tiêu thụ (KW) 

	I 
	Đất ở
	177
	262.243,62
	3
	531

	II
	Đất công cộng
	
	7.264,66
	0,03
	217,94

	III
	Đất trụ sở cơ quan 
	
	3.185,08
	0,03
	95,55

	IV
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	
	37.769,37
	0,03
	1.133,08

	V
	Đất quốc phòng, an ninh
	
	40.674,14
	0,03
	1.220,22

	VI
	Đất xây dựng chức năng thương mại dịch vụ, hỗn hợp
	
	16.200,95
	0,03
	486,03

	VII
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	
	3.925,92
	0,03
	117,78

	VIII
	Đất giao thông 
	
	9.417,36
	0,003
	28,25

	TỔNG ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ
	 
	 
	 
	3.829,86



· Nguồn điện:
· Nguồn điện trong khu quy hoạch được đấu nối từ điện lưới quốc gia.
· Hiện tại lưới điện 22kV hiện hữu nằm ở đường quanh đảo, hiện đảo đã đầu tư mạng cáp ngầm theo dạng mạch vòng.
· Vị trí đấu nối trung thế xem tại bản vẽ.
3.2. [bookmark: _Toc116547747][bookmark: _Toc131773645]Quy hoạch hệ thống cung cấp điện hạ thế
· Các tuyến 0,4kV xây dựng trong khu quy hoạch là tuyến cáp ngầm, sử dụng cáp Cu/XLPE 24 kV do các lý do sau:
· Các tuyến cáp ngầm có mức an toàn cao khi gặp phải thiên tai (bão tố, sấm sét,..).
· Lưới điện dùng cáp ngầm thuận tiện trong việc phát triển tăng dung lượng truyền tải điện và tạo được vẻ mỹ quan cho đô thị.
· Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4kV đưa điện các hộ tiêu thụ, các tuyến này là cáp ngầm, sử dụng cáp CU/XLPE 0,6/1kV, tiết diện từ 10mm² đến 25 mm², luồn trong ống nhựa chịu lực, chôn ngầm trong đất.
3.3. [bookmark: _Toc116547748][bookmark: _Toc131773646]Chiếu sáng đường giao thông trong khu 
· Hệ thống chiếu sáng được thiết kế theo TCXD VN 259-2001, Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường: 8-12 lux trên mặt đường, độ chói trung bình mặt đường 0,4-0,8 cd/m².
· Nguồn điện cấp cho chiếu sáng được lấy từ  trạm biến áp.
· Đèn đường là loại đèn led ánh sáng trắng hoặc vàng, đặt trên trụ thép ống, cao cách mặt đường 7-10m, cách khoảng trung bình 25m dọc theo đường.
· Điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng tự động theo thời gian.
Thống kê khối lượng vật tư
	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	01
	Cáp ngầm trung thế (CNTT + CNHT)
	m
	1.966

	02
	Cáp ngầm hạ thế (CNHT)
	m
	1.287

	03
	Cáp ngầm chiếu sáng
	m
	2.288

	04
	Trạm biến áp
	Trạm
	10

	05
	Tụ chiếu sáng
	Bộ
	06

	06
	Tủ phân phối
	Bộ
	60

	07
	Đèn chiếu sáng
	Bộ
	81


4. [bookmark: _Toc131773647]Quy hoạch hệ thống cấp nước
· Tiêu chuẩn thiết kế :
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD được ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021;
· Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07 :2016/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị ;
· Thông tư số 41/2018 TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ;
· Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 2622 :1995 - Yêu cầu thiết kế phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình ;
· Tiêu chuẩn phòng cháy - chống cháy công trình : TCVN11- 63 ;
· Tiêu chuẩn chữa cháy : TCVN5760 – 1993 ;
· Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33 :2006 – Tiêu chuẩn thiết kế : cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình ; 
· Căn cứ TCVN 2622 :1995 (mục 10.9) khoảng cách của trụ cứu hỏa < 150m ;  
· Căn cứ TCVN 2622 :1995 (mục 10.3) bảng 12 quy định số đám cháy.
· Tiêu chuẩn áp dụng:   
· Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: qtc  = 100 (lít/người.ngày đêm)
· Tiêu chuẩn cấp nước công trình công cộng - dịch vụ: 2 (l/m² sàn ng.đ)
· Tiêu chuẩn cấp nước rửa đường	: 0,5 (l/m².ng)
· Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây: 3 (l/m².ng)
· Chữa cháy (số đám cháy xảy ra là 1 trong thời gian 3 giờ): 10(l/s).
· Tính toán cấp nước sinh hoạt và PCCC:   
· Nguồn nước: đấu nối từ đường ống cấp nước chung của toàn đảo, cấp cho khu quy hoạch. 
· Mạng lưới cấp nước bố trí theo dạng mạng vòng. 
· Với yêu cầu PCCC của khu vực (khoảng cách trung bình các họng chữa cháy 120m).
· Vì mạng cấp nước sinh hoạt kết hợp với PCCC nên chọn ống cấp nước chính 110, ống nhánh 90 - 63 (đường kính ống thiết kế là đường kính danh nghĩa).








	NHU CAÀU CAÁP NÖÔÙC

	Stt
	Haïng muïc
	Dieän tích
xaây döïng
(m²)
	Daân soá 
döï kieán
(ngöôøi)
	Chæ tieâu 
caáp nöôùc
(m³/ng.ñeâm)
	Löu löôïng
caáp nöôùc
(m³/ng.ñeâm)

	1
	Daân soá
	
	1.600
	0,1000
	160,00

	2
	Coâng trình dòch vuï, coâng coäng
	20.034,64
	
	0,0020
	40,07

	3
	Töôùi caây
	6.840,48
	
	0,0030
	20,52

	4
	Röûa ñöôøng
	9.417,36
	
	0,0005
	4,71

	 
	Toång coäng (Q)
	
	
	
	          225,30

	 
	Löu löôïng nöôùc Qmax = Qngaøy.tb x Kngaøy.max (Kngaøymax = 1,2)
	          270,36 

	 
	Löu löôïng baûn thaân: Qbt = 5% x Q
	            11,27 

	 
	Löu löôïng döï phoøng, roø ræ: Qdp = 20% x Q
	            45,06

	 
	Toång löu löôøng duøng nöôùc: Qsh = Qmax + Qbt + Qdp
	          326,69 

	 
	Löu löôïng chöõa chaùy (1 ñaùm chaùy, 3h, 10l/s): Qcc
	          108,00 

	 
	Toång löu löôïng yeâu caàu cuûa nhaø maùy : Qyc = Qsh + Qcc
	          434,69 


Bảng thống kê vật tư
	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	01
	Ống HPDE D110
	m
	3.246

	02
	Ống HPDE D63
	m
	1.352

	03
	Trụ cứu hoả
	Trụ
	19


5. [bookmark: _Toc131773648]Quy hoạch hệ thống thoát nước
5.1. [bookmark: _Toc116547749][bookmark: _Toc131773649]Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa
· Giới thiệu chung
· Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống cống ngầm, được bố trí dọc theo vỉa hè của các trục đường, đảm bảo chế độ thủy lực, nước mưa sẽ thoát theo từng lưu vực với chế độ tự chảy và tập trung tại các cửa xả sau đó thoát ra kênh.
· Điều kiện tính toán:
Q = q.c.F (l/s);
F: diện tích lưu vực đoạn cống truyền tải (ha);
c: hệ số dòng chảy lấy 0,7;
q: cường độ mưa tính toán;
q= A(1+ClgP)/(t+b)n
· Trong đó:
t – thời gian dòng chảy mưa (phút);
P – chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm);
A, C, b, n – tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương.
· Tiêu chuẩn thiết kế
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD được ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021;
· Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2016/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;
· Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 7957:2008 - Thoát nước mạng lưới và công trình bên ngoài - tiêu chuẩn thiết kế.
Bảng thống kê vật tư thoát nước mưa
	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống BTLT D400
	m
	18

	2
	Rãnh B400
	m
	                     1.032

	3
	Hố Ga
	cái
	6


5.2. [bookmark: _Toc116547750][bookmark: _Toc131773650]Quy hoạch hệ thống thoát nước thải
· Giới thiệu chung
Hệ thống thoát nước thải bao gồm cống thoát nước và các hố ga thu nước. Các hố ga được đặt tại các điểm thay đổi dòng chảy và các vị trí thu nước thải. Nước thải thoát vào cống thoát nước qua các hố ga lắng cặn, dẫn về khu xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường QCVN 14:2008/BTNMT rồi sẽ thoát ra biển.
· Tiêu chuẩn thiết kế
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD được ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021;
· Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2016/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;
· QCVN 14-2008: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
· TCVN 7957-2008: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 4474:1987: Thoát nước bên trong.
· Thuyết minh tính toán:
· Lưu lượng nước thải trung bình tương đương 80% nước cấp:
· Tổng lưu lượng thoát nước: 192,07 m³/ng.đêm;
· Hệ thống thoát nước thải trong khu vực dự án sẽ được đấu nối vào tuyến ống thoát nước thải DN300 theo quy hoạch chung và dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 800 m³/ngày.đêm .
	NHU CAÀU THOAÙT NÖÔÙC THAÛI


	Stt
	Haïng muïc
	 Dieän tích
xaây döïng
(m²) 
	 Daân soá
döï kieán
(ngöôøi) 
	Chæ tieâu  
caáp nöôùc (m³/ng.ñeâm)
	 Löu löôïng
 thoaùt nöôùc (m³/ng.ñeâm)
80% Q caâp nöôùc 

	1
	Daân soá
	
	1.600
	0,1000
	128,00

	2
	Coâng trình dòch vuï, coâng coäng
	20.034,64
	
	0,0020
	32,06

	3
	Töôùi caây
	6.840,48
	
	0,0030
	

	4
	Röûa ñöôøng
	9.417,36
	
	0,0005
	

	 
	Toång löu löôïng (Qnt)
	              160,06 

	
	Coâng suaát traïm xöû lyù nöôùc P = k x Qnt (Heä soá ñieàu hoøa k=1,2)
	192,07


· Nước thải được thoát theo chế độ tự chảy kết hợp có áp lực và thu gom về hố ga, vận chuyển về trạm xử lý nước thải tập trung, sau khi xử lý xong sẽ thoát ra biển.
Bảng thống kê vật tư thoát nước thải
	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	01
	Ống HPDE D110
	m
	1.884

	02
	Ống HPDE D200
	m
	2.651

	03
	Ống HPDE D315
	m
	128

	04
	Hố ga
	Cái 
	135

	05
	Trạm bơm
	Trạm 
	2



6. [bookmark: _Toc131773651]Vệ sinh môi trường
· Lượng rác thải trong khu quy hoạch được xác định giao động theo các hoạt động sinh hoạt, buôn bán và sinh hoạt công cộng ... Tiêu chuẩn rác thải cho mỗi đầu người được xác định: 1,2 kg/người-ngày đêm.
· Để đảm bảo vệ sinh môi trường, rác thải được phân loại ngay tại nguồn phát sinh và được vận chuyển đến bãi rác chung của huyện để xử lý. Các thùng chứa rác sẽ được bố trí hợp lý trong mỗi khu ở, khu công cộng với khoảng cách hợp lý để người dân có thể đem bỏ vào thùng quy định, vị trí đặt thùng rác được lựa chọn sao cho dễ nhìn và xe đi lấy rác có thể đến tận nơi và lấy rác.
· Quy hoạch trạm xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt sẽ được dẫn vào hệ thống thoát nước thải của khu quy hoạch bằng tuyến cống bê tông ly tâm. Hệ thống này sẽ dẫn nước bẩn thu gom từ các nơi đưa về  trạm xử lý tập trung. Nước thải sau xử lý đạt loại B, QCVN 14:2008/BTNMT rồi thoát ra biển.
Bảng nhu cầu rác thải
	Stt
	Haïng muïc
	 Daân soá
döï kieán
(ngöôøi) 
	 Chæ tieâu raùc thaûi (kg/ng.ñeâm) 
	 Löôïng
raùc Thaûi
(kg/ng.ñeâm) 

	1.1
	Soá daân
	1.600
	1,2
	1.920

	 
	Toång löôïng raùc thaûi
	     1.920



[bookmark: _Toc116547751][bookmark: _Toc131773652]
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
1. [bookmark: _Toc131773653]Sự cần thiết đánh giá tác động môi trường
“Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên”. Điều này đã được khẳng định đầu tiên trong luật bảo vệ môi trường.
· Quan điểm môi trường trong lành và phát triển bền vững trở thành quan điểm cơ bản trong chiến lược phát triển của nhiều nước trên thế giới.
· Để đạt được sự phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cần phải đánh giá và dự báo một cách chính xác các tác động gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
· Từ những phân tích trên cho thấy việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án quy hoạch là cần thiết.
2. [bookmark: _Toc131773654]Mục đích
Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo chất thải gây ô nhiễm môi trường và những tác động xấu có thể xảy ra do các hoạt động được dự kiến trong đồ án quy hoạch xây dựng, từ đó kiến nghị các chính sách, biện pháp hợp lý bảo vệ môi trường, đảm bảo cho đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ấp II, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500 phát triển ổn định và bền vững.
3. [bookmark: _Toc131773655]Cơ sở pháp lý
· Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;
· Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; 
· Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP;
· Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
· Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
· Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;  
4. [bookmark: _Toc131773656]Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng
· QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;
· QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất;
· QCVN 07-2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;
· QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt;
· QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
· QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;
· QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.
5. [bookmark: _Toc131773657]Đánh giá tác động môi trường
Trong quá trình xây dựng sẽ gây ra các tác động to lớn, ảnh hưởng lớn đối với môi trường. Do đó, việc đánh giá tác động môi trường và đề xuất các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường là vấn đề cần thiết, nhằm đảm bảo môi trường trong khu quy hoạch. Đánh giá tác động môi trường của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ấp II, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500 sẽ được tiến hành chi tiết như sau:
· Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án.
· Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động dự án.
· Đề xuất những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
5.1. [bookmark: _Toc116547752][bookmark: _Toc131773658]Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng dự án
· Tác động đến môi trường không khí và tiếng ồn
· Bụi phát sinh từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, hoạt động đào đắp, san lấp mặt bằng, xây dựng các hạng mục và các điểm tập kết nguyên vật liệu sẽ làm phát tán bụi vào khu vực dự án và khu vực lân cận. 
· Bụi do nguyên liệu rơi vãi khi vận chuyển hoặc từ kho chứa cuốn theo gió phát tán vào không khí gây nên ô nhiễm cho các khu vực xung quanh. 
· Bụi còn phát sinh do quá trình tháo dỡ bao xi măng, trộn bê tông…. 
· Các loại khí thải như SO2, CO, THC (tổng hợp hyđrôcacbon), hơi Pb, bụi của các phương tiện thi công cơ giới và quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu.
· Việc vận hành các phương tiện và thiết bị thi công như cần trục, cần cẩu, khoan, xe trộn bê tông, xe lu, xe ủi, … sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn và chấn động khá lớn.  
· Ô nhiễm nhiệt, khí thải, tiếng ồn phát ra từ các phương tiện xe máy thi công, cát bụi thải ra khi thi công các lớp kết cấu mặt đường. Đặc biệt trong công tác nấu nhựa, lớp cấp phối sỏi đỏ sẽ sinh ra khói bụi, làm cho không khí không được trong lành trong khu vực, lực lượng công nhân trực tiếp thi công trên công trường là đối tượng bị tác động trực tiếp.
· Tác động đến môi trường nước 
· Nước mưa tràn qua khu vực xây dựng kéo theo chất ô nhiễm, đồng thời lượng nước này nếu không được tiêu thoát hợp lý có thể gây nên các tác động tiêu cực cục bộ như: ứ đọng, ngập úng và sình lầy gây cản trở quá trình thi công…
· Khi thi công các hạng mục phải tập hợp một lực lượng lớn cán bộ kỹ thuật, công nhân, nên phát sinh ra một lượng nước thải sinh hoạt chứa các chất cặn bả, các chất lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh.
· Nước thải trong quá trình thi công: gồm nước thải trong quá trình rửa dụng cụ, từ trộn hồ, dầu nhớt rơi vãi...  
· Tác động do chất thải rắn: 
· Các loại chất thải sản sinh ra trong quá trình thi công của dự án như xà bần, gạch, đá, gỗ vụn..., và chất thải sinh hoạt của công nhân nếu như không có biện pháp thu gom, phân loại và bố trí nơi tập trung hợp lý cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh cũng như môi trường đất. 
· Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công khá ít, bao gồm thùng sơn, bao bì, giẻ lau có dính sơn, xăng dầu hoặc hóa chất được sử dụng để lau chùi máy móc thiết bị.  
5.2. [bookmark: _Toc116547753][bookmark: _Toc131773659]Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án
· Tác động đến môi trường không khí và tiếng ồn
· Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải như: bụi, SOx, NOx… 
· Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng khi vận hành gồm bụi, SO2, NO2, CO, VOC... 
· Khí thải từ trạm xử lý nước thải, hệ thống thu gom nước cũng có thể phát sinh các khí có mùi hôi thối nếu không xử lý bùn thải và chất thải rắn kịp thời. 
· Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông, máy phát điện dự phòng. 
· Tác động đến môi trường nước 
· Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động ăn uống, tắm giặt, vệ sinh... của các lô nhà phố, trường học và các công trình công cộng trong khu vực quy hoạch. 
· Tác động do nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án. 
· Tác động do chất thải rắn
· Chất thải rắn sinh hoạt: chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học, giấy, kim loại, nhựa, nylon …  
· Chất thải nguy hại: gồm là bóng đèn neon hỏng, giẻ lau nhiễm dầu nhớt, các thùng đựng dầu nhớt, hóa chất, pin, mỹ phẩm… 
· Những tác động trên nếu không có biện pháp xử lý, giảm thiểu kịp thời sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người dân và môi trường khu vực quy hoạch.
6. [bookmark: _Toc131773660]Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực
6.1. [bookmark: _Toc116547754][bookmark: _Toc131773661]Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn xây dựng
· Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí:  
· Phân tuyến đường vận chuyển đất cát, quy định giờ đi cho các phương tiện chuyên chở đất cát và tập trung giảm ô nhiễm bụi trong khu vực bị ảnh hưởng.  
· Tưới nước 2 lần/ngày trong khu vực quy hoạch để hạn chế phát tán bụi, đặc biệt trong những ngày khô hanh sẽ gia tăng tần suất tưới nước. 
· Che chắn xung quanh khu vực xây dựng dự án bằng rào tôn cao 1,8m nhằm giảm thiểu mức độ tác động của bụi, các chất gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn ra bên ngoài. 
· Không chở vật liệu xây dựng, đất đá quá đầy, quá tải. Các xe vận chuyển đất đá phải được phủ bạt kín khi vận chuyển nhằm hạn chế sự phát tán bụi trên đường vận chuyển. Khu vực bốc dỡ nguyên nhiên liệu cần được che chắn xung quanh, được bố trí cách xa lán trại, nơi thường xuyên tập trung đông người.
· Đối với việc lưu trữ vật liệu xây dựng: xi măng được tập kết và bảo quản tại kho chứa, cát được bảo quản ngoài trời có bạt che mưa và chống phát tán bụi, các loại đá, gạch ….. ít phát sinh bụi được để ngoài trời, không cần chế độ bảo quản.
· Đối với công nhân thi công gần các thiết bị gây ồn lớn cần có biện pháp giảm âm cho các công nhân này như: nút bịt tai giảm âm, làm việc ngày không quá 8 giờ…. 
· Lựa chọn thời gian vận chuyển thích hợp, hạn chế đi trong giờ cao điểm, tránh tuyến qua khu vực tập trung đông dân cư. 
· Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị.  
· Sử dụng các loại nhiên liệu ít trộn lẫn các tạp chất. 
· Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải 
· Giảm thiểu nước thải sinh hoạt: bố trí các hầm tự hoại tự thấm tại khu vực lán trại của công nhân để thu gom và xử lý. Bùn của hầm tự hoại sẽ được hút vào cuối giai đoạn thi công.  
· Giảm thiểu nước mưa chảy tràn: xây dựng mạng lưới cống, mương thoát nước khu vực dự án. Bố trí lưới lọc rác trước các miệng cống thoát, nơi tiếp nhận nước mưa để tách rác. Các hố ga cũng sẽ được định kỳ nạo vét để tránh tắc nghẽn cống thoát nước. 
· Giảm thiểu ô nhiễm do rác thải 
· Đối với chất thải rắn xây dựng: các loại chất thải có thể sử dụng lại được như coffa, sắt thép sẽ được phân loại để thu hồi, bán phế liệu hoặc tái sử dụng. Chất thải rắn xây dựng như xà bần, đất đá sẽ được đơn vị thi công chịu trách nhiệm hợp đồng với đơn vị chức năng chuyên chở đến nơi khác có nhu cầu sử dụng.  
· Đối với rác thải sinh hoạt: phân công cho người quản lý thi công công trình để nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi; Bố trí các thùng rác tại các lán trại và sinh hoạt ăn uống của công nhân để dễ thu gom. 
· Đối với rác thải nguy hại: chủ đầu tư sẽ có biện pháp thu gom và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại.
6.2. [bookmark: _Toc116547755][bookmark: _Toc131773662]Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn hoạt động
· Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí: 
· Tiếng ồn trong khu dân cư được đánh giá theo QCVN 26:2010/BTNM (không được quá 75 DBA).
· Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải khu quy hoạch cũng phát sinh khí thải tác động đến môi trường không khí. Tuy nhiên, các trạm xử lý nước thải của dự án được đặt tại vị trí thoáng khí, cách xa khu vực tập trung nhiều người. Đồng thời, trạm xử lý nước thải được xây âm dưới đất, có nắp đậy và trồng cây xanh xung quanh, do đó những tác động này giảm đáng kể. 
· Phủ kín các bãi đất trống trong khu quy hoạch bằng cây xanh. Các khu vực cây xanh này vừa tạo cảnh quan vừa tận dụng được các hiệu quả do thảm cây xanh mang lại. Tán cây xanh dày có thể hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hoà các yếu tố vi khí hậu, chống ồn, hấp thụ khói bụi và những hỗn hợp khí như SO2, CO2, hợp chất chứa nitơ, photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác. 
· Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải:
· Giảm thiểu nước mưa chảy tràn: nước mưa sẽ được thu gom theo hệ thống cống ngầm, đảm bảo chế độ thủy lực, nước mưa sẽ thoát theo từng lưu vực với chế độ tự chảy và thoát ra các kênh rạch của khu vực.  
· Giảm thiểu nước thải: nước thải sinh hoạt trong khu quy hoạch được thoát vào cống thoát nước qua các hố ga lắng cặn, dẫn về khu xử lý nước thải tập trung để xử lý. Nước sau xử lý sẽ đạt loại B, QCVN 14:2008/BTNMT rồi mới thoát ra biển.
· Giảm thiểu ô nhiễm do rác thải: 
· Lượng rác thải trong khu quy hoạch được xác định giao động theo các hoạt động sinh hoạt, buôn bán và sinh hoạt công cộng...  Tiêu chuẩn rác thải cho mỗi đầu người được xác định: 1,2 kg/người-ngày đêm. 
· Để đảm bảo vệ sinh môi trường, rác thải được phân loại ngay tại nguồn phát sinh và được chứa vào 3 thùng chứa có màu sắc khác nhau cho mỗi loại rác nhằm tận dụng những loại rác có thể tái chế, loại rác hữu cơ có thể làm phân bón, cụ thể:  thùng màu xanh chứa rác hữu cơ như thức ăn dư thừa, rau, củ,  quả…; thùng màu vàng chứa các loại tái chế được như chai, lọ, giấy,…; thùng màu xám đựng các chất thải nguy hại, được công nhân vệ sinh thu gom, sau đó vận chuyển đến bãi rác chung của huyện để xử lý. Đối với rác thải nguy hại sẽ được xử lý theo đúng quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 quy định về quản lý chất thải nguy hại. 
· Các thùng chứa rác sẽ được bố trí hợp lý trong mỗi khu ở, khu công cộng với khoảng cách hợp lý để người dân có thể đem bỏ vào thùng quy định, vị trí đặt thùng rác được lựa chọn sao cho dễ nhìn và xe đi lấy rác có thể đến tận nơi và lấy rác.
7. [bookmark: _Toc131773663]Chương trình giám sát ô nhiễm môi trường
7.1. [bookmark: _Toc116547756][bookmark: _Toc131773664]Chương trình giám sát môi trường
Giám sát chất lượng môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý chất lượng môi trường và cũng là một trong những phần rất quan trọng trong công tác đánh giá tác động môi trường. Ban quản lý dự án sẽ kết hợp với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường tiến hành giám sát định kỳ chất lượng môi trường tại khu vực dự án định kỳ theo quy định hiện hành. Chương trình giám sát chất lượng môi trường được đề xuất trong suốt thời gian hoạt động của dự án khoảng 1năm/lần, bao gồm:
· Giám sát chất lượng môi trường không khí.
· Giám sát chất lượng nước thải từ trạm xử lý nước thải.
· Giám sát chất lượng nước mặt trong khu quy hoạch.
7.2. [bookmark: _Toc116547757][bookmark: _Toc131773665]Chương trình quản lý môi trường
Chương trình quản lý môi trường là một yêu cầu quan trọng và cần thiết trong quá trình xây dựng và khi đi vào hoạt động của dự án, nhằm góp phần bảo vệ môi trường, kịp thời giải quyết sự cố môi trường. Do đó, bên cạnh việc đề ra các giải pháp khả thi, hiệu quả trong việc giảm thiểu những tác động tiêu cực tới môi trường sẽ đề ra chương trình quản lý, giám sát môi trường định kỳ.
Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư sẽ yêu cầu bộ phận thi công đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường khi thi công công trình như: nơi tập kết vật liệu xây dựng được che chắn hạn chế bụi, giảm ồn trong quá trình thi công, thu gom rác thải, nước thải của công nhân triệt để, bảo đảm an toàn lao động, không đổ dầu mỡ thải bừa bãi, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của công nhân, đồng thời cử người giám sát quá trình thực hiện xây dựng của bộ phận thi công.
Khi quy hoạch được triển khai, các hạng mục công trình môi trường như: hệ thống thu gom rác thải, xử lý nước thải, hệ thống cây xanh, xử lý bụi, tiếng ồn, phòng cháy chữa cháy… sẽ được chủ đầu tư có kế hoạch quản lý cụ thể như sau:
· Đối với hệ thống xử lý nước thải, khí thải chủ đầu tư sẽ lập một tổ khoảng 02 thành viên có trình độ chuyên môn và hiểu biết để trực tiếp vận hành, sửa chữa và nâng cấp hệ thống.
· Việc thu gom và xử lý chất thải, chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị chức năng thu gom xử lý, tuyệt đối không để rác tồn động trong ngày.
· Hệ thống cây xanh sẽ được chủ đầu tư phối hợp với đơn vị chức năng để thực hiện việc chăm sóc, cắt tỉa.
· Với hệ thống phòng cháy chữa cháy sẽ được thường xuyên kiểm tra và bảo trì sửa chữa. Khi có sự cố xảy ra sẽ phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy kịp thời xử lý.
[bookmark: _Toc116547758][bookmark: _Toc131773666]
VỐN VÀ NGUỒN VỐN
1. [bookmark: _Toc131773667]Khái toán vốn đầu tư
Bảng khái toán vốn đầu tư
(Đơn giá tính theo QĐ số 510/QĐ-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2023).
Bảng tổn g mức đầu tư
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	 Đơn giá 
	 Giá trị xây dựng 

	I
	Công trình
	 
	
	
	1.602.792.723.120

	1
	Đất ở nông thôn
	m²
	185.298,24
	7.988.000
	1.480.162.341.120

	2
	Đất thương mại dịch vụ, hỗn hợp
	m²
	16.220,95
	7.560.000
	122.630.382.000

	II
	Hạ tầng kỹ thuật
	ha
	52,10
	7.487.000.000
	390.072.700.000

	 
	Tổng cộng
	 
	
	
	1.992.865.423.120


     (Đơn giá tính theo QĐ số 610/QĐ-BXD ngày 13 tháng 7 năm 2022).
                                                Bảng tổng mức đầu tư
	Stt
	Nội dung chi phí
	Giá trị trước thuế
	Thuế GTGT
	 Giá trị sau thuế 
	 Ký hiệu 

	1
	Chi phí xây dựng (bao gồm thiết bị)
	1.811.695.839.200
	181.169.583.920
	1.992.865.423.120
	Gxd

	2
	Chi phí quản lý dự án
	25.509.583.264
	2.550.958.326
	28.060.541.590
	Gqlda

	3
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	41.105.923.625
	4.110.592.363
	45.216.515.988
	Gtv

	4
	Chi phí khác
	3.928.337.488
	392.833.749
	4.321.171.237
	Gk

	5
	Chi phí dự phòng
	188.223.968.358
	18.822.396.836
	207.046.365.194
	Gdp

	 
	Tổng cộng
	2.070.463.968.358
	207.046.365.194
	2.277.510.017.129
	 


(Bằng chữ: Hai nghìn, không trăm bảy mươi tỷ , bốn trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn, ba trăm năm mươi tám đồng).





Bảng danh mục công trình có vốn đầu tư phát triển ngân sách
	Stt
	Hạng mục
	Khối lượng
	Vốn Ngân sách Trung ương
	 Vốn huy động 
	 Tổng mức đầu tư 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá kết hợp trụ sở ấp 2
	180m²
	270 triệu đồng
	  30 triệu đồng 
	522 triệu đồng


2. [bookmark: _Toc131773668]Nguồn vốn
Vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác.
3. [bookmark: _Toc131773669]Kế hoạch thực hiện
Thực hiện trong 07 năm (2023 – 2030):
· Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải và thông tin liên lạc đến tận công trình. 
· Xây dựng các công trình công cộng, công viên cây xanh.
· Các dãy nhà phố và nhà vườn xây dựng theo nhu cầu và sự phát triển dân của điểm dân cư. 
[bookmark: _Toc116547759][bookmark: _Toc131773670]
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT
Hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ấp II, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, quy mô 520.990,12m², tỷ lệ 1/500 được duyệt là tài liệu pháp quy để chỉ đạo, xây dựng trên địa bàn khu vực quy hoạch. Mọi xây dựng trên khu vực quy hoạch phải căn cứ vào quy hoạch được duyệt để lập các dự án khả thi đầu tư xây dựng và hợp đồng thiết kế thi công, huy động vốn, giám sát thi công công trình và nghiệm thu đưa vào sử dụng.
1. Tổ chức thực hiện:
· Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế Hạ tầng – Tài nguyên và Môi trường huyện Kiên Hải.
· Đơn vị tư vấn lập đồ án QH: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng DSB Kiên Giang.
· Cơ quan trình duyệt: UBND xã Hòn Tre.
· Cơ quan thẩm định QH: Phòng Kinh tế Hạ tầng – Tài nguyên và Môi trường huyện Kiên Hải.
· Cơ quan phê duyệt QH: UBND huyện Kiên Hải.
2. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ấp II, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500
· Chủ tịch hoặc phó chủ tịch huyện làm trưởng ban.
· Đại diện BQL dự án ĐTXD huyện.
· Đại diện phòng Kinh tế Hạ tầng – Tài nguyên và Môi trường.
Ngoài ra, có thể đại diện của các đoàn thể, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên lao động huyện.
· Trách nhiệm của ban chỉ đạo huyện:
· Tập trung chỉ đạo xã Hòn Tre lập QH và quản lý theo quy hoạch được duyệt.
· Tổ chức huy động vốn giúp xã đầu tư xây dựng.
· Chỉ đạo xã lập kế hoạch xây dựng hàng năm theo quy hoạch được duyệt.
· Giám sát và hướng dẫn xã về kỹ thuật xây dựng, nắm được trình tự XDCB của nhà nước.
· Tổng kết rút kinh nghiệm để phổ biến cho các xã khác trong huyện.
· Ban chỉ đạo xây dựng, quản lý xây dựng Điểm dân cư nông thôn ấp II và thực hiện các dự án ĐTXD theo hồ sơ quy hoạch được duyệt:
· Ban phát triển xã Hòn Tre:
·  Chủ tịch xã làm trưởng ban.
· Cán bộ kế hoạch.
· Cán bộ phòng địa chính.
· Đại diện thêm các đoàn thể, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên của xã cùng tham gia.
· Nhiệm vụ của ban phát triển xã Hòn Tre:
· Giúp UBND xã chỉ đạo việc xây dựng và quản lý theo quy hoạch được duyệt.
· Lập kế hoạch xin giao đất hàng năm cho mọi đối tượng xây dựng trên địa bàn xã.
· Tuyên truyền hướng dẫn nội dung quy hoạch cho mọi người dân biết để thực hiện.
· Huy động vốn đóng góp của dân để xây dựng cơ sở hạ tầng như các công trình phúc lợi công cộng, giao thông, cấp nước, cây xanh. 
3. Để thực hiện tốt đồ án quy hoạch được duyệt cần tổ chức thực hiện các dự án ĐTXD đối với các công trình kết cấu hạ tầng xã như đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và các công trình công cộng:
· Biện pháp tổ chức thực hiện các dự án đầu tư:
BQL các dự án đầu tư xây dựng huyện Kiên Hải kết hợp với chính quyền địa phương triển khai các dự án ĐTXD đã được duyệt trong quy hoạch xã Hòn Tre với các biện pháp sau đây:
· BQL dự án có nhiệm vụ tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đã được các bên cam kết đóng góp trong dự án cho đến khi công trình hoàn thành (vốn của dân đóng góp, lệ phí sử dụng đất, vốn ngân sách xã, vốn nhà nước hỗ trợ, vốn vay, vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế nếu có) đồng thời giám sát bên B thực hiện thi công theo thiết kế được duyệt.
· Trường hợp các dự án nhỏ do xã tự làm thì phải được tập huấn về kỹ thuật thi công, có sự giúp đỡ, hướng dẫn và giám sát của cán bộ kỹ thuật.
· Trường hợp các dự án đầu tư có mục đầu tư lớn, yêu cầu kỹ thuật thi công cao phải hợp đồng với các đơn vị thi công bên ngoài thì phải làm thủ tục chọn thầu (hoặc đấu thầu) theo quy định nhà nước, phải giám định chất lượng công trình, xác định khối lượng xây lắp, tạm ứng kinh phí nghiệm thu quyết toán.
· Thủ tục xây dựng đối với các hộ dân có nhu cầu làm nhà như sau:
Các thủ tục xây dựng thực hiện theo các quy định và luật xây dựng hiện hành của Thủ Tướng Chính Phủ về quy chế quản lý ĐTXD.
[bookmark: _Toc116547760][bookmark: _Toc131773671]
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Trên đây là toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ấp II, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, quy mô 520.990,12m², tỷ lệ 1/500. Để công tác triển khai kịp thời và mang lại hiệu quả cao cần phải:
· Triển khai ban hành rộng rãi tại địa phương về nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn ấp II, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
· Lập đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở pháp lý để tiến hành triển khai lập dự án và thiết kế kỹ thuật các công trình hạ tầng kỹ thuật.
	Trên cơ sở nâng cấp quy hoạch theo từng giai đoạn cụ thể của Thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, cùng với quy hoạch của huyện và các ngành, các chủ trương của tỉnh và của địa phương. Đến nay Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng D S B Kiên Giang đã hoàn thành Đồ án quy hoạch chi tiết Xây dựng Điểm dân cư nông thôn ấp II, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.
	Kính đề nghị UBND huyện xem xét phê duyệt tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện.
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Quan/Huyén Dién tich Nguy co’ ngép (% dién tich) rng v&i cdc myre nwéc bién dang
(ha) 50cm 60cm 70cm 80cm 90cm 100cm
An Bién 40001 18,23 44,20 61,90 73,75 93,56 95,46
An Minh 59009 4,85 17,63 42,73 63,42 85,91 88,69
Chdu Thanh 28524 4,74 18,81 45,21 65,41 82,78 87,86
Giang Thanh 42358 17,70 54,21 76,81 86,21 98,23 98,93
Gidng Riéng 63886 1,04 3,22 7,86 13,37 20,70 94,73
GO Quao 43917 3,14 16,88 50,42 84,32 88,09 90,18
Hon Pat 104597 4,50 9,01 20,13 32,13 47,69 55,61
Kién Hai 2545 2,27 2,27 2,27 2,27 2,50 27,57
Kién Luong 47039 18,11 32,31 47,63 61,09 79,33 85,16
TP. Rach Gid 10347 0,55 1,98 14,83 58,94 90,19 91,66
TX. Ha Tién 8244 10,18 11,02 18,31 26,24 28,89 32,88
Tan Hiép 42525 8,61 10,94 13,37 15,06 17,66 19,79
U Minh Thugng 43218 7,51 17,76 32,81 47,07 62,32 77,05
Vinh Thugn 37489 6,55 20,58 41,73 59,37 77,46 81,42
Tinh 573690 7,77 19,8 36,3 50,8 65,9 76,9
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LOÄ GIÔÙI

LOØNG 

ÑÖÔØNG

DAÛI 

PHAÂN 

CAÙCH

VÆA HEØ LOØNG ÑÖÔØNG

DAÛI

 PHAÂN

 CAÙCH

VÆA HEØ

2-2 305,2 3,0 3,0 - - 458,30 - - 458,30 BTXM

3-3 1017,0 3,5 3,5 - - 2.091,59 - 2.091,59 BTXM

2 ÑÖÔØNG N1 1-1 716,5 6,5 3,5 - 1,5+1,5 2.634,36 - 2.014,89 4.649,25 BTXM

3 ÑÖÔØNG N2 1-1 105,1 6,5 3,5 - 1,5+1,5 362,29 - 310,27 672,56 BTXM

4 ÑÖÔØNG C1 1-1 81,6 6,5 3,5 - 1,5+1,5 418,34 - 224,96 643,30 BTXM

5 ÑÖÔØNG C2 1-1 123,1 6,5 3,5 - 1,5+1,5 559,18 - 343,18 902,36 BTXM

6.524,06 0,00 2.893,30 9.417,36
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